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TUỲ NGHI SỬ DỤNG 

CÁC VĂN THAN TRONG NGHI CÚNG LỄ 

(Sưu Tầm 2011) 

 

A.Than Nhiếp Linh 

Than 1(Nghĩa). 

Thức thần phân biệt máy tuần hoàn  

Một phút không dời cõi thế gian 

Có được chân tâm như tính Phật 

Niết bàn sinh tử chẳng tương quan   

 

Than ơi sinh tử khác gì nhau 

Âm dương cách biệt biết đâu bây giờ 

Sống là sống gửi sống nhờ  

Thác về mới thực quê nhà ngàn thu 

Thác đi hồn phách âm u 

Biết gì lục đạo tứ sinh tam đồ 

Hồn phách u u minh minh 

Nếu không sám hối siêu sinh được nào 

Vậy nên thiết lập đảo cầu 

Tam hồn cửu ( Thất ) phách ở đâu thì về 

Hồn ơi tỉnh lại chớ mê 

Đã có sứ giả dẫn hồn về đây ( nhập cành phan ) 

Dương quyến nội ngoại đôi bên 

Đăng trà quả thực dâng lên cúng dàng 

Hồn về áp nhập hoa phan 

Linh thông giáng hạ đàn tràng chứng minh 

Than 2: 

Trăm tuổi trải qua trong nháy mắt 

Kê vàng giấc mộng thoảng không lâu 

Nếu còn phảng phất trong mây gió 
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Nghe câu triệu thỉnh kíp về mau  
 

Than ơi ! 

Con người ta sống ở trên đời 

Biết bao nhiêu nỗi ngậm ngùi thương đau 

Đến khi thác xuống cõi âm 

Tam hồn cửu ( Thất ) phách giam cầm một nơi 

Hồn thiêng phảng phất trên trời 

Phách thiêng phảng phất ở nơi cửu trùng 

U u mặc mặc huyền huyền 

Mơ màng phảng phất chẳng còn biết chi 

Biết đâu chính đạo mà đi 

Biết đâu cực - lạc liên trì mà lên 

Vậy nên thiết lập đàn duyên 

Nghe lời triệu thỉnh tuyên dương hồn về 

Đội ơn đức Phật di - đà  

Phó cho sứ giả dần hồn về đây  

( nhập cành phan ) 

Hồn về áp nhập hoa phan 

Linh thông giáng hạ đàn tràng chứng minh 

Để báo đáp cù lao dưỡng dục  

Để đáp đền cúc dục công sinh 

Giám xin chứng tấm lòng thành 

Hương hoa trà tử một tuần kinh dâng. 
 

Than 3: 
 

Sống thác xa vời vào cõi không 

Chỉ có con đường Phật mới thông 

Tính chân vốn sẵn là bất diệt 

Trăng lặn đêm thâu thấy ánh hồng 
Than ơi! 
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Trong ba cõi thăng trầm mấy bước 

Nợ tử sinh o ép làm sao 

Ngậm ngùi bóng thỏ qua nhanh 

Ngao ngán nỗi loanh quanh vô thường 

Hồn nay ở dưới hoàng tuyền 

Nơi chín suối then cài cửa đóng bít 

Im hơi lặng tiếng một mình 

Là nơi chôn táng xác người trần gian 

Đường tội phúc mê man chẳng tỏ 

Nỗi thăng trầm chưa rõ nguồn cơn 

Hay là nương bóng hoa sen 

Tìm nơi giãi tỏ hợp mình bấy lâu 

Hoặc lên chốn bào thai sớm nở 

Chốn viển vông lầm nỡ ngao du 

Hoặc là ở cõi phong đô 

Hoặc sinh kham nhẫn mơ hồ đầu thai 

Hồn phảng phất năm canh lạnh lẽo 

U hồn còn phảng phất bơ vơ 

Hầm sâu mờ mịt tối tăm 

Hồn nay phảng phất xa vời trông mong 

Nay nhờ đức từ nhan tế độ 

Đàn lục độ chư tăng hộ trì 

Giữ gìn tam - bảo bồ đề 

Thân tâm khiết tịnh hồn về tây - phương 

01.(Phả độ ) than 

Than ơi ! 

Sinh tử thăng trầm trong ba cõi 

Thương bốn loài nhiều nỗi đắng cay 

Quang âm vùn vụt mau thay  

Than ơi thế sự gang tay vô thường  

Mới ngày nào tựa nương bóng thỏ 

Mà hôm nay nấm cỏ xanh rì 
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Âm dương hai ngả biệt ly 

Dương gian là khách âm ty quê nhà 

Việc tội phúc gần xa không tỏ 

Cảnh thăng trầm cũng khó đo lường 

Liên bào chất thác tựa nương 

Hồn về chơi chốn quê hương an nhàn  

Hoặc sinh chốn nguy nan hiểm trở 

Bước chân dần cảnh lạ xa hoa 

Hoặc sinh trong cõi sa bà 

Phong đô lục phủ hoặc là đến nơi 

Chiều một bóng lẻ loi hiu hắt 

Thức thần kia phảng phất mơ màng 

Hoàng tuyền đường lối bóng vang 

U hồn cách biệt dương gian xa vời 

Không nhờ Phật các Ngài tế độ 

Thì hồn sao biết chốn về đây 

Vậy nên trai chủ hôm nay 

Lập đàn siêu độ tu trai một lòng 

Trên nhờ Phật thần thông quảng đại 

Tiếp vong về lễ Phật nghe kinh 

Họ hàng một niệm kính thành 

Đại vì hiếu chủ rước vong về đàn (lên chùa ). 

 

Nam kha nhất mộng thúc hoàng lương 

Kham thán nhân gian bất cửu trường 

Hữu sinh hữu tử giai hữu mệnh  
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Vô bần vô phú tổng vô thường  

Hồn phi phách tán vu hà xứ  

Tính lãng viên dung vọng cố hương 

Kim đối nghi duyên thân triệu thỉnh 

An sàng thính pháp vãng tây phương 

Nam mô an vị toạ Bồ Tát ma ha tát ( 3 lần )  

02.( Lễ 49 ngày ) than 

Than ơi ! 

Trong sinh tử nổi chìm khôn đổi 

Kiếp tứ sinh bực bội lắm thay 

Cuộc đời sống giả thác vay 

Ngờ đâu một phút buông tay tay vô thường 

Mới hôm nào tựa nương bóng thỏ 

Cháu cùng con mừng rỡ trước sau 

Nay hồn đã thác đi đâu 

Để cho con cháu trên đầu khăn tang 

Dạo tìm khắp cả trời nam 

Người thì không thấy khói nhang ảnh mờ 

Chiêm bao tưởng mơ hồ thấy bóng 

Cứ ngỡ rằng hồn còn sống ở nhà 

Bàng hoàng phách nguyệt hồn hoa 

Tỉnh ra chẳng thấy biết là hỏi ai 

Sao hôm lặn sao mai lại mọc 

Sông ngân hà đóng dọc giữa trời 

Biết rằng non thẳm biển khơi 

Ngờ đâu một phút ra người cửu nguyên 
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Hay là hồn được sinh thiên  

Mải vui cái thú đào tiên một mình 

Hay là hồn đã tái sinh 

Chân chim bóng cá tựa hình thiết tha 

Hay là hồn xuống diêm la 

Chướng duyên quên cả sa bà tri âm 

Đường minh phủ tối tăm lạnh lẽo 

Cái thức thần phảng phất bơ vơ 

Bàng hoàng phách lạc hồn mơ 

Dương gian âm phủ biết nhờ vào đâu 

Nhờ pháp Phật chuyển tâu sớ điệp 

Rước hồn vế đến chốn linh sàng 

Mời hồn hiến hưởng tân lang 

Bõ lòng con cháu lập đàn báo ân 

Đội ơn công đức chư tăng 

Bụi trần rũ sạch hồn thăng thiên đường 

Hộ cho con cháu khang cường 

Cành vàng lá ngọc tông đường hiển vinh 

Nam mô an vị toạ Bồ Tát ma ha tát ( 3 lần )  

 

B.Than Triệu Linh - Phá ngục 
 

Phụng mệnh Phật truyền , 

Sa môn Phụng  mệnh Phật truyền 

Lệnh sai sứ giả xuống miền phong đô 

Sắc ban phá cửa ngục tù 

Ngưu đầu ngục tốt y như lệnh truyền 

Rước hồn về trước đàn tiền 

Chẳng được trì hoãn thuyên duyên đâu là 
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Trình vua thập điện diêm la 

Mười tám cửa ngục phá ra tức thì 

Đội ơn đức Phật từ bi  

Tụng kinh sám hối quy y cho hồn 

Từ nay thoát khỏi ngục môn  

Được lên cõi tịnh ,phần hồn khôn thiêng 

Độ cho con cháu thảo hiền  

Bình an mạnh khỏe lối truyền trường xuân 

Bất đắc cửu đình, cấp cấp như luật lệnh! 

Ma-ha-mục-kiền-liên 

Thần thông diệu nan ngôn 

Thủ trì kim tích-trượng  

Toái phá địa ngục môn… 

Than Triệu Linh 1: 

 

1.Than ơi : Con ngưòi ta sống trên trần thế 

Chẳng khác gì như thể thuyền trôi 

Sớm chiều mặt nước thương ôi 

Sông kia bến nọ là nơi đi về 

Những tưởng là yên bề sông nước 

Để sớm chiều xuôi ngược cho yên 

Nào ngờ tan vỡ con thuyền  

Kíp đem tu bổ được liền như xưa 

Cuộc chung sống mới vừa thấm thoát 

Đã hay đâu chán ngắt mùi đời 

Suối vàng xa lắm hồn ơi  

Bao giờ nối lại cuộc đời nước non 

Vậy nên  biết rằng: 

Thân người chẳng khác cái thân thuyền 

Sớm chiều xuôi ngược xuống lại lên 



ducphatvanhansinh.com/le-nghi  釋日光搜集 2011 

9 

 

Thuyền kia vỡ lìa hòng sửa lại 

Thân người đã thác thế là yên 

 

Duy Nguyên - Triệu thỉnh 1 

Trên trần hoàn không lại hoàn không 

Dũ tay áo về trong cực lạc 

Chỉ một lúc sau khi hồn thác 

Nghìn năm sau thân xác tan tành 

Nay con cháu nhớ nghĩa sinh thành 

Đưa tinh sảng chân linh chính tiến 

Bởi thế đốt hương thơm một nén 

Đương trong không kính hiến triệu hồn 

Trước là nhờ diệu lực tam tôn 

Sau cậy có chân ngôn bí chú 

Nghe lời thứ nhất triệu thỉnh về đây  

Chứng giám đàn này lĩnh triêm công đức  

hương hoa thỉnh  

 

2. Than ơi : Con người ta sống trên trần thế 

Chẳng khác gì như thể đàn ong 

Sớm chiều vất vả long đong 

Kiếm hoa gây mật để hòng mai sau 

Những tưởng rằng cùng nhau sum họp 

Đem nhị hoa chắt góp tổ đầy 

Đủ no tổ cả mật dầy  

Cái con hớn hở vui vầy thảnh thơi 

Đang chung sống cuộc đời ngào ngạt 
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Bỗng ngờ đâu một phút lìa tan 

Gió mưa da dả cuốn tràn   

Gặp cơn bão táp lạc đàn bay đi 

Đời người sinh ký tử quy 

Trăm năm nào có khác gì đàn ong 

Cuộc đời nay có mai không 

 Thế gian thấp thoáng bóng hồng dặm xa 

Vậy nên mới biết rằng: 

Thân người chẳng khác cái thân ong 

Sớm tối lượn quanh chốn bụi hồng 

Kiếm đủ trăm hoa về làm mật 

Gặp cơn bão tố thế là xong 

 

 

Duy Nguyên - Triệu thỉnh 2 

Đương trên không triệu thỉnh chân linh 

Xin vong hồn nhớ nỗi thường tình 

Phách sáng lúc bình sinh ngày trước 

Nhờ pháp lực cao xa đốn rước 

Đội Phật ân dẫn bước hồn về  

Ba nghiệp duyên rũ sạch như ly 

Đến cửa Phật quy y siêu thoát 

Nghe lời quảng phát lần triêu thứ hai 

Chứng giám đàn này lĩnh triêm công đức  

hương hoa thỉnh  

 

3. Than ơi : Con người ta sống ở trên đời nên biết rằng:  
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Ân thâm cha mẹ ,khó nhọc nuôi con , 

Da dạn xương mòn ,đầu tơ tóc rối . 

Khúc nhôi kể nỗi ,Ân nặng tày non  

Hạn đến tang môn ,âm dương chia rẽ  

Bắc nam đôi ngả ,nghĩa cả vợ chồng 

Như thể bể đông ,kể công nào xiết 

Như đàn chim két ,cùng đỗ một rùng 

Gió thổi ầm ầm, lạc đàn tan tác 

Người ta đến hạn ,chẳng cản được trời 

Một phút tắt hơi, bỏ đời bằng bẵng 

Con cháu bỏ vắng ,thảm thiết thương thay 

 Nay lập đàn chay ,mời thầy cúng tiến 

Hương thơm một nén ,rước lấy hồn ra 

Một đoá liên hoa ,sinh sang nước Phật 

Vậy cho nên lại biết rằng: 

Cha mẹ ân sâu còn cách biệt 

Vợ chồng nghĩa cả cùng chia ly 

Đời người chẳng khác chim chung ngủ  

Sáng ra rồi cất cánh bay đi. 

 
 

Duy Nguyên - Triệu thỉnh 3 

Thương tiếc thay! vong hồn  

Sớm bỏ cõi trần dũ áo về tây  

Một phút ngủ say nghìn năm vĩnh biệt 

Nghĩ mà thương tiếc ,nhớ đến cù lao  

Hết sức đưa vào ,cửa từ tiến bạt 



ducphatvanhansinh.com/le-nghi  釋日光搜集 2011 

12 

 

Nhờ hương truyền đạt triệu thỉnh vong hồn 

Đương trong không kính hiến chân linh 

Xin mê hồ mây cuốn phép lành 

Thân tâm như trăng rằm tròn sáng 

Phép thần thông giáng phó về đây 

Trong chân thân không chút bụi bay 

Năm phúc trầm cũng không hề thiếu 

Nghe lời thỉnh triệu đến lượt thứ ba  

Chứng giám đàn này lĩnh triêm công đức  

hương hoa thỉnh  

 

 

Than Triệu Linh 2: 

1. Than ơi : con người ta sống ở trên đời  

Chẳng khác gì như chiếc thuyền trôi 

Khi xuôi ,khi ngược ,khi mạn hà giang 

Ơn trời gió tạnh mây quang 

Sông kia bờ nọ an nhàn vui chơi 

Nước triều thăng giáng đầy vơi  

Khi chìm khi nổi giữa trời lênh đênh 

Liễu bồ đâu quản nhọc mình 

Nặng mang nhẹ chịu cho đành nghiệp duyên 

Ngờ đâu cơ sự tại thiên 

Mưa sa ,chớp giật bốn bên dập dìu 

Làm cho mất lái sào chèo 

Ván thuyền tan nát trôi theo giữa dòng 

Còn gì đâu nữa mà mong 
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Tựa bồ bốn thác trần vòng quy tiên 

Vậy nên biết rằng: 

Thân người chẳng khác cái thân thuyền 

Sớm chiều xuôi ngược xuống lại lên 

Thuyền kia vỡ lìa hòng sửa lại 

Thân người đã thác thế là yên. 

 

2. Than ơi : con người ta sống ở trên đời  

Chẳng khác gì như lũ đàn ong 

Sớm hôm chăm chỉ một lòng tìm hoa 

Bay gần rồi lại bay xa 

Cốt sao tìm được nhị hoa đem về 

Chẳng nề rừng núi sơn khê 

Miễn là tìm được mật về nuôi con 

Nào là miếng ngọt miếng ngon 

Bù trì dưỡng dục nuôi con lên hình 

Mong cho con tốt con lành 

Bấy giờ cha mẹ mới đành phận cho 

Xiết bao khó nhọc như con tò vò 

Mặt gầy vò võ tựa hồ xác ve 

Nào là phụ tử phu thê 

Sớm đi cõi bắc tối về bên đông 

Ngờ đâu chớp giật gió giông 

Cái con tan tác mỗi tòng một nơi 

Bây giờ nghé xẻ đàn rồi 

Vong hồn thụ hưởng xa chơi suối vàng 
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Vậy nên mới biết rằng: 

Thân người chẳng khác cái thân ong 

Sớm tối lượn quanh chốn bụi hồng 

Kiếm đủ trăm hoa về làm mật 

Gặp cơn bão tố thế là xong 

 

3. Than ơi : con người ta sống ở trên đời  

Kể từ tiền cổ dĩ lai 

Đặt ra thứ tự kỷ cương luân hồi 

Trên thì trời đất tài bồi 

Dưới thời cha mẹ cùng rầy anh em 

Hiếu trung hai chữ nặng nề 

Đạo làm con biết lấy gì đền ơn 

Công cha như núi thái sơn  

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn về khơi 

Sớm khuya ôm ấp chẳng rời 

Mong cho con được yên vui là mừng 

Xiết bao gạo vực cơm nưng 

Miễn là con lớn theo chừng người ta 

Trai thì trị quốc tề gia 

Thờ cha kính mẹ ấy là đạo con 

Gái thời định tỉnh thần hôn 

Tùng phu xuất giá lẽ thường thế gian 

Bấy giờ cha mẹ an nhàn 

Mong cho đôi chữ thọ trường bách niên 

Phòng khi chân yếu tay mềm 

Cậy con giúp đỡ báo đền dưỡng nuôi 
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Ngờ đâu cơ sự bởi trời 

Mưa sa chớp giật mỗi nơi một phường 

Xiết bao nhiêu nỗi đau thương 

Trời cao có thấu đoạn trường này không 

Ví như chúng điểu trong rừng 

Chọn nơi làm tổ lưng chừng ngọn cây 

Sinh con nở cái đủ đầy 

Đi về dìu dặt ngọn cây nói cười 

Ngờ đâu trâm gãy bình rơi 

Âm hồn thụ hưởng xa chơi xuối vàng 

Vậy cho nên lại biết rằng: 

Cha mẹ ân sâu còn cách biệt 

Vợ chồng nghĩa cả cùng chia ly 

Đời người chẳng khác chim chung ngủ  

Sáng ra rồi cất cánh bay đi. 

 

Kệ tắm vong 

 

Tịnh lập an bài dục thất trung 

Vong hồn phảng phất tại đông tây 

Địa Tạng thùy từ lai tiếp dẫn  

Tốc lâm mộc dục thoát khổ luân 

Tắm vong 
Phép Phật đã dạy ra nhà tắm  

Bởi linh hồn còn lắm trần ai 

Hôm nay tới cửa Phật đài 

Qua phàm vào thánh giám sai mọi điều 

Thầy niệm chú tội tiêu khiết tịnh  

Cành dương chi ,minh kính hào quang 

Nước hương, nước lã, nước thang 
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Tắm rồi áo mặc nghiêm trang thân  mình 

Bao nghiệp chướng tội tình rũ sạch 

Nghe lời thầy minh bạch thông tri 

Tới đây công đức từ bi  

Được lên hội thượng lưu ly thanh nhàn 

Nước tắm mát bất sinh ,bất diệt 

Mùi hương thang giải hết nghiệp duyên 

Nhờ Phật sớm biết cõi tiên 

Trần lao xuất thể được lên bảo đài 

Đức giáo chủ Như Lai văn Phật 

Đức Di Đà tiếp dẫn đường đi 

Hồn về thụ giáo quy y 

Nhớ lời Phật dạy hồn về nghe kinh 

Nam mô đức Phật chứng minh 

Vong hồn thoát khổ ,siêu sinh bảo đài. 
  

Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực (1,2,3 Lần) 

Gia trì (1.khôi thuỷ), ( 2.thanh thủy ,3.hương thuỷ ) 

đắc thanh lương  

Quán sái linh hồn trừ cấu uế 

Lĩnh chiêm công đức vãng tây - phương  
 

 

Hoá mã  

Mục liên tôn giả đại từ bi 

Phổ thỉnh chân linh phó giám tri 

Thành cảnh mục nhân lai giám cách  

Vũ lâm thần tướng chưởng minh y 

Luyện hoả thành hôi hôi thành tượng 

Hoả quang tam muội biến tuỳ nghi 

Cấp phó chân linh lai thụ dụng 

Ngoại hồn vô danh khước trừ tri. 

Nhân sinh tại thế ,vận đồng tử sinh 
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Nay có mấy lời diễn giải cho vong linh được biết 

Xin dẫn nghĩa trong bài kham thán: 

Hoặc số hồn dương gian đã mãn 

Vậy cho nên đại hạn lâm chung 

Thảm thiết thay số tận mình cùng 

Đau đớn nhẽ trong lòng buồn bã 

Tiết ... thiên đặt bày vàng mã 

Có vũ lâm sứ giả chứng minh 

Các vật dụng khi tử như sinh 

Giao trạng cấp chân linh được biết 

Dương quyến nay lòng thành nhiều ít  

Lập trai đàn tha thiết kính dâng 

Mời linh hồn nghe lấy trạng văn 

 Rồi sẽ nhận kim ngân tài vật 

Khăn áo quần đủ hàng bày đặt 

Những đồ dùng tiền bạc thếu chi 

Các vật này vật nào cũng quý 

Thỉnh linh hồn lĩnh chí âm cung 

Cấm những loài ngoại quỷ vô danh 

Không được có vọng hành chiếm đoạt 

Mã này (ĐĐ) giao vũ lâm cai quản 

Các vong hồn cứ trạng tuôn y 

Chiếu trạng nội chẳng được sai ly 

Nghe cho rõ thông tri kỷ vật  

Hoặc hồn về tây phương chầu phật 

Hay là lên chơi chốn giao trì 
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Có chữ rằng sinh ký tử quy  

Hộ dương quyến vĩnh y trường thọ 

( sở hữu điệp văn hợp hành tuyên đọc ) 

 

Sai Áo mã đông-hồ 

Than ơi áo mã đông hồ 

Trông lên chỉ thấy vị thờ ở đây 

Áo này hồn để ai may 

Dựng lên năm bức đôi tay vẹn toàn 

Trông lên thấy áo càng thương 

Áo sao chẳng mặc hãy còn niêm phong 

Làm cho thảm thiết trong lòng 

Trông lên thấy áo càng thương càng sầu 

Nay hồn ăn ở nơi đâu 

Hay là hồn đã lên chầu thượng thiên  

Vui cùng các bộ nàng tiên 

Cỡi mây rẽ gió hồn thăng thiên đường 

Làm cho con cháu nhớ thương 

Đêm ngày thảm thiết sớm chiều ngóng trông 

Cháu con thương tiếc vong hồn 

Sống ở dương thế đi về cậy trông 

Ngày nào đi bắc về đông 

Dáng hình chẳng thấy trong lòng xót xa 

Cháu con nước mắt chan hoà 

Lập đàn hoá mã mời thầy tụng kinh 

Trước cầu hồn được siêu sinh 
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Sau cầu dương quyến khang ninh thọ trường . 

 

Sai luyện phan 

Hương từ thơm nức rừng thiền 

Tấc thành cũng thấu phật tiên chứng tình 

Mắt phàm khôn tỏ u minh 

Tìm đường báo đáp thân sinh một tuần 

Tâm hương mật đảo ân cần 

Thỉnh mười phương phật thánh thần uy linh 

Trước là cúng tổ tiếp linh 

Thỉnh phật điện thánh đinh linh dốc lòng 

Bây giờ thầy mới triệu vong 

Linh thiêng tốc giáng đàn trung tức thì 

Việc đời chớ tiếc làm chi 

Khấu đầu lễ phật rồi thì nghe kinh 

Mười phương chư phật chứng minh 

Phóng quang tiếp dẫn hồn sinh thiên đường 

Song le con cháu nhớ thương 

Nỗi niềm tâm sự tư lường khốn thay 

Cho nên thiết lập đàn chay 

Vong hồn có biết thảm này hay không 

Từ giờ hồn xuống âm cung 

 Tử sinh khác lối khôn thông thăng trầm 

Muôn sầu nghìn thảm âm thầm 

Cửa nhà vắng vẻ biết nhờ cậy ai 

Ngưỡng mong phật thánh các ngài 



ducphatvanhansinh.com/le-nghi  釋日光搜集 2011 

20 

 

Chư đại bồ tát vân lai chứng đàn 

Hồn thiêng tốc giáng thần phan 

Cam lòng con cháu lập đàn báo ân 

Xuống cùng tộc nội tông thân 

Kẻ xa người gần hồn có yêu ai 

Thời phan rủ đến từng nguời 

Cũng như khi sống qua chơi chớ chầy 

Nhớ hồn nên nỗi hàn bi 

Tang thương sao nỡ bỏ đi cuộc đời 

Nỗi niềm đất hỡi trời ơi 

Vàng nan áo giấy mà người thời không 

Trông nên chỉ thấy vị vong 

Bao giờ cho thấy hình dung như là 

Bao giờ cho thấy vào ra 

Cửa nhà vắng vẻ biết là vì đâu 

 Khi phấp phới lúc âu sầu 

Linh phan một đỉnh biết hầu làm sao 

Nước mắt chảy như mưa rào 

Đau lòng thảm thiết trời cao đất dầy 

Cho nên thiết lập đàn chay 

Trông ơn phật tổ hồn rầy siêu sinh 

Bất đắc cửu đình cấp cấp như luật lệnh  
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C. Chúc Thực Văn 

Đại thánh A di đà phật ! 

Về đi thôi ,về đi thôi ! 

Nương nhờ tịnh độ ngồi đài liên hoa 

Di đà tiếp dẫn lời nguyền  

Cùng nhau niệm phật tới miền lạc bang 

Nam mô tây phương cực lạc thế giới ... 

 

1. Hương hoa thỉnh ! 

01.Đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh 

 Nhân sinh trong cõi hữu tình, 

Luân hồi sinh tử tử sinh vô thường, 

Lời Phật dạy tỏ tường ghi nhớ, 

Thế gian là giả tạm khổ đau, 

Niết Bàn cảnh giới nhiệm mầu, 

Cực Lạc An Dưỡng nên cầu hóa sinh 

Duyên nay đạo hữu:……….đăng trình, 

Muốn về Cõi Phật vãng sinh Liên Trì, 

Nguyện cầu đức Phật từ bi 

Ra tay tế độ hồn qui sen vàng, 

Phật Di Đà tiếp dẫn sang, 

Chư tôn sứ giả hai hàng tiếp nghinh.  

 

 Hỡi ơi tưởng niệm chân linh, 

Sinh tiền cõi thế hiển vinh một thời, 

Vô thường vận hạn tới nơi, 

Nguồn vui thế sự buông xuôi lìa trần, 

Giờ đây thân quyến quây quần, 

Cùng nhau tưởng niệm một lần cầu siêu 

Duyên lành nương tựa Như Lai, 

Về đây dưới chốn Phật đài qui y. 

Qui Phật trí giác từ bi, 

Xa cảnh địa ngục được đi lên trời.  

Qui Pháp giáo lý tuyệt vời, 

Ra khỏi ngã quỷ về nơi an lành.  
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Qui Tăng ngũ chúng tu hành, 

Dẫn đường ra khỏi súc sinh thoát vòng.  

Chân linh chí thiết một lòng, 

Qui kính Tam Bảo gieo trồng phước duyên 

Từ nay phát nguyện tu hiền 

Nương nhờ ánh đạo cửa thiền Như Lai.  

Nén hương thơm ngát mười phương 

Ngọn đèn trí tuệ soi đường chúng sinh 

Hoa tươi quả tốt thơm lành, 

Ly trà đạo vị cơm canh cúng dàng. 

Chư linh về chốn linh sàng 

Trai nghi sắp sẵn lập đàn kính dâng.  
 

 

02.Hôm Nay tứ cửu tuần lâm (vừa xong) 

Bây giờ thầy lại mời vong vào đàn 

Bát cơm đĩa muối đậm đà 

Vong linh (hồn ) hãy lại để mà mời cơm 

Kính dâng năm nén hương thơm  

Rượu chuốc ba chén lưng cơm còn đầy 

Mối tình cách biệt từ đây 

Con cháu sửa soạn đặt bày giản đơn 

Kể từ nay đường hơn lẽ thiệt 

Khi đi về con biết hỏi ai 

Vong hồn yên phận tiền đài  

Phù hộ dương quyến lâu dài bình yên 
 

Hôm nay tại nước VN  ,tỉnh... huyện  
 

03.Hương hoa thỉnh ! 

I.Văn than cúng tổ tiên  
 

01.Lại  đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh: 

Có tổ tiên có ông bà 

Có cha có mẹ sinh ra có mình 

Dưới trên có ngọn có ngành 
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Cùng chung huyết thống cùng tình anh em 

Thương nhau máu chảy ruột mềm 

Bề dưới kính trọng bề trên nhún nhường 

một lòng thờ phụng tổ đường  

Luân lý cửu tộc cương thường vạn niên 

Nhớ câu nhật bản hồ thiên 

Nhân bản hồ tổ như in trong lòng 

Nhà ta lớn họ dài dòng  

Là nhờ công đức tổ tông sinh thành 

Chúng (nay ) tôi đại diện gia đình  

Cùng chung một tấm lòng thành như nhau 

Con cháu sửa soạn cơm rau 

Nhớ công tiên tổ ơn sâu nghĩa dầy 

Mời về thụ hưởng lộc này 

Phù hộ con cháu ngày ngày vinh hoa 

Cung thỉnh tổ tiên ...nguyễn gia 

Ông bà cụ kị cùng là anh em  

Cô dì chú bác đôi bên 

Có tên quên tỏ hay là quên tên 

Mời về chứng giám hương duyên 

Phù hộ con cháu bình yên toại lòng 

Kính thỉnh bản xứ thổ công  

Táo quân long mạch đều cùng chứng minh 

Bà cô ông mãnh uy linh 

Hộ trì trai chủ hiển vinh đời đời 

Nam mô bộ bộ đế lị ... 
 

02.Hương hoa thỉnh ! 

Lại  đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh: 

( Văn cúng tổ tiên ) 

 
 

Công tổ tiên non cao biển rộng 

Phận cháu con phải phụng phải thờ 

Nén hương nghi ngút khói đưa 
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Chư linh phảng phất như vừa đâu đây 

Nghe triệu thỉnh về ngay thụ hưởng 

Chút tâm thành nhất hướng kính dâng 

Trượng thừa tam bảo gia ân 

Hộ trì tiếp dẫn dự phần trai nghi 

Về đây thụ hưởng đơn thành  

Cơm canh chén nước lòng thành kính dâng 

Nam mô vân lai tập bồ tát ma ha tát... 

 

03.Hương hoa thỉnh ! 

Lại  đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh: 

Than tổ tiên 

 

Dương gian cách biệt bấy chầy 

Bách niên hương hoả kẻo thời làm sao 

Đêm ngày luống những ước ao 

Pháp nào báo được công cao nghĩa dầy 

Tuy rằng lịch thế bấy nay  

Phân chi phân phái một cây mấy nhành 

Muốn cho lan huệ đản sinh 

Vậy nên ắt phải tâm thành làm trai 

Mời thầy thỉnh phật như lai 

Cầu siêu sám hối tiến rầy tổ tông 

Hoặc hồn vui thú non bồng 

Hay là còn ở âm cung chưa rời 

Hay hồn chầu trực trên trời  

Bàn loan họp mặt cùng người quan sang 
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Áng mây đủng đỉnh gót vàng 

Nhẩn nhơ quán tuyết mơ màng cung trăng 

Hay còn ở chốn âm cung 

Muốn sang tây trúc chưa xong kiếp trần 

Bấy lâu luống những tần ngần 

Cách nào giả được tình thân của mình 

Ước gì hồn được siêu sinh 

Để cho miêu duệ gia đình dài lâu 

Lòng thành chén rượu cơi trầu 

Hương hoa lục cúng đủ màu thanh tân 

Lòng thành một nén nhân huân 

Nhất niệm thông trần chẳng giám đơn sai 

Việc dương gian nào ai có biết 

Khuyên hồn về lễ phật nghe kinh 

Trước là bõ tấm lòng thành 

Sau là được tiếng hiển linh trên đời 

Chữ rằng thọ vực xuân đài 

Phù hộ con cháu trong ngoài hiển vinh 

Ngày nay hồn được siêu sinh 

Nguyện cầu miêu duệ khang ninh thọ trường. 

Nam mô an vị toạ bồ tát ma ha tát...  
 

Trai nghi đã sắp, 

Cơm canh phô bày  

Nghi ngút hương bay, 

Biến thực chơn ngôn, 

Nhất tâm hiến cúng: ..... 
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( Tuỳ Văn Than Tiếp ) 

( Văn cúng tổ tiên ) 

Hương hoa thỉnh ! 
 

01.Đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh 

Con người ta sống ở trên đời nên biết rằng: 

Cây có gốc nở cành xanh lá 

Nước có nguồn bể cả sông sông 

Người ta nguồn gốc từ đâu  

Trước có tiên tổ rồi sau có mình 

Công cha mẹ sinh thành là thế 

Dốc một lòng bao bọc cháu con 

Chẳng hề hao quản nước non 

Mong con chóng được vuông tròn là hơn 

Nào tưởng những nguồn cơn dìu dặt 

Có khác gì ngọc đặt trên tay 

Mẹ cha yêu dấu đêm ngày 

Nâng như nâng trứng hứng tầy hứng hoa 

Nào những lúc vào ra bế ẵm 

Cho đến ngày lẫm chẫm biết đi 

Tránh mưa ngại nắng từng khi 

Đêm thì mất ngủ ngày thì quên ăn 

Tưởng cay đắng trăm phần là thế 

Như trèo non vượt biển mà thôi 

Công ơn cũng tựa biển trời  

Phận làm con cháu đền bồi mới cam. 
 

 

(Văn than cha mẹ ) 

Hương hoa thỉnh ! 
 

Đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh 

01.than cha mẹ 01 
Mhớ ơn đức cha sinh mẹ dưỡng  

Khác nào như biển rộng sông sâu 

Nền nhân cội phúc là đâu 
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Phận làm con cháu nhớ câu báo đền 

Nay thời tiết nhân duyên vừa đến  

Trước án tiền thân quyến tề quy 

Cùng nhau niệm Phật gia trì 

Nghe câu triệu thỉnh hồn về phó trai 

Về đây thụ hưởng lòng thành  

Nén hương chén nước lòng thành kính dâng 

... 

02.than cha mẹ 02 
Nhân tuần tứ cửu hôm nay 

Cháu con thiết lập đàn này độ vong 

từ ngày hồn xuống âm cung 

Lòng con khắc khoải nhớ nhung đêm ngày 

Cho nên sửa soạn làm chay 

Trước thời cúng tổ sau thầy tiếp linh 

Thỉnh Phật tuyên sớ tụng kinh 

Nguyện cầu vong giả vãng sinh thiên đàng 

Thời giờ theo tục lệ thường 

Sống sao thác vậy âm dương lý đồng 

Lưng cơm đĩa muối tỏ lòng 

Trả công dưỡng dục cũng không sánh bì 

Ân cha nghĩa mẹ một khi 

Cháu con hồ dễ lấy chi báo đền 

Kể từ tổ phụ xe duyên 

Cha mẹ tác hợp bách niên sum vầy 

Tuy rằng khó nhọc muôn chầy 

Cha mẹ chịu những đắng cay trong lòng 

Gió mưa sấm chớp bão bùng 

Nhà tranh vách đất cơm niêu nước vò    
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Đói vì tai nạn thiên nhiên 

Khổ vì giặc dã của tiền cướp đi 

Lại còn đâu vẻ hàn vi 

Cầu nguyện tiên tổ phù trì cháu con 

Sinh ra chúng tử vuông tròn 

Ngày đêm tần tảo sớm hôm chuyên cần 

Chắt chiu nhường nhịn miếng ăn 

Chăm chút ngon ngọt khuyên răn đủ điều 

Trời đông giá rét hắt hiu 

Khăn quàng áo mặc bao nhiêu cũng dành 

Hạ sang nóng bức phát sinh 

Tay quạt con mát nhọc mình kể chi 

Chẳng may con ốm một khi 

Mẹ cha vội vã chạy đi tìm thầy 

Thuốc thang săn sóc đêm ngày 

Dù cho đâu vẻ đắng cay cũng đành 

Lại cho con được học hành 

Bằng chúng bằng bạn công trình ai ơi 

Mong sao con chóng nên người 

Ước trai trung hiếu ,gái thời đảm đang 

Tuyển tục chọn tế sẵn sàng  

Con nào nhà ấy để cha mẹ mừng 

Đắng cay cha mẹ đã từng 

Ngọt bùi chưa thấy bất ưng đến ngày 

Cha (mẹ ) già dạo gót về tây 

Con chưa giả nghĩa đền rầy cù lao 
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Bây giờ nhà rộng cửa cao 

Cha (mẹ ) không ở lại ra vào cùng con 

Mong cho ấm áo no cơm 

Mà con chẳng được đền ơn sinh thành 

Than ơi phụ tử thâm tình 

Kể sao cho hết công trình mẹ cha 

Trông lên bài vị xót xa 

Cơm dâng ba bát lệ hoà chứa chan 

Cha (mẹ ) đi cách biệt trần gian 

Chúng con bầy đặt cỗ bàn dâng đây 

Mời cha (mẹ) thụ hưởng lễ này 

Chứng cho chúng tử hôm nay lòng thành 

Mong cha ( mẹ) thay mặt gia đình  

Kính mời tiên tổ đệ huynh họ hàng 

Cùng về ngự trước linh sàng 

Thụ trà hưởng thực rồi sang tây cù 

Bồng lai tiên cảnh ngao du 

Xa nơi địa ngục vi vu thanh nhàn 

Hộ trì con cháu trần gian 

Thọ tăng lộc tiếp bình an trẻ già 

Hồn về tựa bóng liên hoa 

Chứng cho lễ bạc cả nhà thành tâm 

Ngưỡng mong phật thánh giáng lâm 

Vong linh thoát khỏi u trầm siêu sinh 

                                  
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03.Văn Than Về Cha 

Than ơi đại mộng hoàng lương  

Trông lên núi lĩnh cảm thương bùi ngùi 

Than rằng đất hỡi trời ơi 

Chẳng hay sinh tử luân hồi mà chi 

Ai làm nên nỗi biệt ly 

Ai làm sinh ký tử quy biến rời 

Âm dương cách biệt đôi nơi  

Cha đi vắng vẻ xa xôi dặm trường 

Để cho con nhớ cháu thương 

Huyền cơ nan trắc đôi phương xa vời 

Công cha bế ẵm dưỡng nuôi 

Các con khôn lớn lên người quản bao 

Vì con khuya sớm ra vào 

Đồng tiền bát gạo biết bao công trình 

Công cha nghĩa mẹ dưỡng sinh 

Làm sao kể hết sự tình nuôi con 

Tưởng rằng bách tuế trường tồn 

Chúng con phụng dưỡng cậy trông đêm ngày 

Nào ngờ một phút về tây 

Cửa nhà vắng vẻ con rầy bơ vơ 

Ruột tằm chín khúc vò tơ 

Hai hàng nước mắt bao giờ cho khô 

Càng trông càng một xa khơi 

Con tìm chẳng thấy ở nơi phương nào 

Công cha dưỡng dục cù lao 

Lấy gì báo đáp trời cao đất dày 

Nhớ lời cha dạy bấy nay 

Chúng con giữ đạo nhà này gia thanh 

Khuyên con ăn ở cho lành 

Nhớ lời cha dạy đinh ninh chẳng rời 

Các con đã được nên người 

Mong sao chọn vẹn yên nơi cửa nhà 

Lòng cha thương con xót xa  

Tu nhân tích đức để hoà cho con 
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Sự nguồn cơn kể sao cho xiết 

Lòng con rầy cha biết cùng chăng 

Ngâm nga chín chữ khăng khăng 

Canh trường tại niệm đạo hằng giám quên 

Nhân nay tiết đến thu ... thiên 

Thỉnh thầy thiết lập nhất duyên trai đàn 

Tụng kinh sám hối kỳ an (siêu) 

Cầu cho cha được về ngàn tây phương 

Từ giờ chẳng phải lo lường 

Không còn phiền não thoát đường trầm luân 

Con cháu khấn nguyện ân cần 

Cầu cho cha được chầu gần liên hoa 

Đạo sư đức phật di đà 

Phóng quang tiếp dẫn ắt là siêu sinh 

Phù hộ dương quyến hiển vinh 

Đồng gia khang thái an ninh thọ trường. 
 

THAN CHÚC THỰC 

Trước linh sàng than bài chúc thực 

Than mấy lời báo đáp thù ân 

Hồn hoa nay đã thoát trần 

Hình hài yên ở mộ phần đinh ninh 

Nay con cháu gia đình hiếu thảo 

Dốc lòng vui công báo nghĩa đền 

Thành tâm đến cửa Phật tiền 

Nhờ ơn tế độ nhân duyên cúng dàng 

Từ công việc đàn tràng chu tất  

Tình mẹ ( cha ) con chia cắt đôi nơi 

Từ khi vắng mặt khuất lời 

Âm dương cách biệt ngậm ngùi nhớ thương 

Trông chỉ thấy khói hương nghi ngút 
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Giọt lệ sầu thánh thót tuân rơi 

Đau lòng các con lắm mẹ ( cha ) ơi 

Ngàn năm giấc ngủ xa nơi cửu huyền 

Lòng vẫn nghĩ công mẹ ( cha ) khó nhọc 

Sinh con ra dưỡng dục thành thân 

Bùi trì tấm áo miếng ăn 

Nâng lưu dạy dỗ khuyên răn đủ điều 

Biết bao nhiêu hiểm nghèo lâm nạn 

Còn những khi tai nạn bất thường 

Đèn dầu đi nắng về  sương 

Tìm thầy tế độ ,tìm phương phù trì 

Bao vận hạn chỉ vì con cái 

Nuôi nấng đều trai gái như nhau 

Lớn khôn gia thất rể ,dâu 

Nào ngờ mẹ ( cha ) vội đi đâu 

Để cho con cháu âu sầu nhớ thương 

Bởi âm dương đôi đường cách biệt 

Biêt lấy gì đáp nghĩa ba xuân 

Hôm nay đệ cửu trai tuần 

Gọi là chút nghĩa ân cần chứng cho 

Lòng tưởng nhớ sống sao thác vậy 

Chén rượu thường dâng bữa cơm canh 

Gọi là lễ bạc lòng thành 

Kính mời tiên tổ đệ huynh họ hàng 

Cùng về chốn linh sàng chứng giám 

Phù hộ cho con cháu khang cường 

Làm ăn tấn tới trên đường hiển vinh 

Nam mô đức Phật Thế Tôn 
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Tiếp dẫn linh hồn vế mãi tây – phương  

 
 

II.Văn than anh ,chị em chung 

 

Than ơi nhớ đến thương thay 

Vắng người khất bóng từ rầy xa xôi 

Thương hồn luống những ngậm ngùi 

Hình trên hương án mà người đi đâu 

Từ rầy cho đến về sau 

Bao giờ dãi tỏ những câu nỗi niềm 

Lưng cơm đĩa muối ngọn đèn 

Dâng lên đặt xuống vẫn nguyên chưa hề 

Tang gia ruột rối trăm bề 

Cúi xin vong hãy quay về chứng minh 

chữ rằng sinh ký tử quy 

Ôi thôi đành chịu xa lìa từ đây 

Thành tâm tiến cúng đàn trai 

Trông ơn phật tổ hồn rầy siêu sinh 

Phù hộ trai chủ hiển vinh 

Toàn gia khang thái an ninh thọ trường 

 

III.Văn than Vợ - Chồng 

 

 Hương hoa thỉnh ! 
 

01.Đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh 

 

Trước phật tiền dâng hương kính lễ  

Nhiên tâm hương ba nén cử ai 

Âm dương cách biệt sinh tử đôi đường 

Ai làm xa cách lẻ loi 

Vì đâu cho lá lìa cây 

Để tôi    thương tiếc đêm ngày nhớ mong 

Cảm thương đạo vợ nghĩa chồng 
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Vội đi chẳng nói chẳng rằng tôi hay 

Để tôi thương nhớ muôn chầy 

Càng trông càng vắng mỗi ngày một xa 

Cậy ai giáo dục (nội trợ ) trong nhà  

Mong sao cho thấy để mà thở than 

Trông lên bài vị bát nhang 

Như dao cắt ruột cảm thương rối bời 

Trăm năm nguyện ước chữ đồng 

Bỗng đâu một phút tơ hồng rẽ duyên 

Để tôi ở lại trần gian  

Cay đắng trăm đường hồn có biết không 

Hay là tạo hoá bất công 

Nhầm tên chua sổ đau lòng hồn nay 

 

Bỗng nhiên trăng chếch về tây  

Ngày hôm 29 ...hồn rầy mệnh chung 

Nay hồn về chốn âm cung 

Để tôi thương tiếc nhớ nhung trong lòng 

Tôi nay phân tích chữ đồng 

Lấy ai trò chuyện bạn cùng tôi nay 

Lấy ai khuya sớm hàng ngày 

Lấy ai thâu tráp đỡ thay gia đình 

Từ ngày hồn xuống âm cung 

Chăn đơn gối chiếc một mình xót xa 

Để tôi thơ thẩn vào ra 

Như chim gẫy cánh biết là làm sao 

Vái trời trời mấy tầng cao 

Trông trăng trăng chếch về nơi non đoài 

Thấy của mà chẳng thấy người 

Thảm thương trong dạ bàng hoàng tâm can 

Từ giờ hồn chịu vận nan 

Ruột gan chín khúc bàng hoàng quặn đau 

Ai làm cho rẽ duyên nhau 

Giang sơn để một gánh sầu long đong 

Than ơi công vợ của chồng 
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Lấy chi lỡ nghĩa phụ lòng ái ân 

Ngày nay tứ cửu trai tuần 

Gọi là chút nghĩa viếng thăm hương hồn 

Lập đàn thỉnh Phật bảo đường 

Nghe lời triệu thỉnh linh hồn về đây 

Hoặc còn ở đông ở tây 

Tuỳ phan tiếp dẫn về chầy nghe kinh 

Cầu cho vong giả siêu sinh  

Hộ toàn dương quyến khang ninh thọ trường. 

 

 

 

( phu thê than ) 
Hương hoa thỉnh ! 

02.Đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh  

Chim loan phượng từ  xưa hoà hợp 

Đàn sắt cầm bỗng dãn dây tơ 

Âm dương đôi ngả cách xa 

Bóng kia hình nọ bây giờ tìm đâu 

Lòng thành kính ai cầu chư Phật 

Phóng từ quang cứu vớt chân linh 

Về nơi an dưỡng vô sinh 

Dự ngôi bất thoái vô minh sạch làu 

Nhờ phép màu tựa nương chư phật 

Cùng chân ngôn bí mật tối linh 

Về đây thụ hưởng đơn thành  

Nén hương chén nước cơm canh cúng dường 

Nam mô bộ bộ đế ... 
 

 

Phu thê tương than văn 

Hương hoa thỉnh ! 
 

03.Đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh 

Than ơi nghĩa trọng non vàng 
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Tào khang đạo ấy lòng vàng xót xa 

Đào yêu từ thủa nghi gia 

Sắt cầm hoà điệu thi ca ươm vần 

Chín nguyện mong vẹn mười phân 

Cầu ô vững nhịp sông ngân thuận dòng 

Thương thay trong đạo vợ chồng 

Tuy rằng cách trở nhưng lòng chẳng quên 

Chữ nhân duyên nhờ trời đưa lại 

Mối chung tình cơ tạo khéo thay 

Tưởng rằng loan phượng xứng đôi 

Bách niên gia lão quen hơi tịch sàng 

Nghĩa đá vàng một niềm gắn bó 

Ước duyên lành hương tỏ ba sinh 

Xe duyên kết tóc tính tình 

Tấn tần muôn kiếp chúng mình bên nhau 

Đã bấy lâu giao xương gửi thịt 

Chẳng quản gì hơn thiệt điều chi 

Bây giờ lỗi đạo xướng tuỳ 

Mỗi người một ngả ai thời biết ai 

Ước duyên dài trăm năm gia thất 

Không ai ngờ đàn đứt mất dây 

Từ khi hồn thác đến nay 

Suốt đêm mơ tưởng cả ngày nhớ thương 

Đạo cương thường đang êm chăn gối 

Bởi vì đâu đứt mối cho đang 

Nhớ nhau ruột héo gan vàng 
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Thương nhau vò võ dạ càng ngẩn ngơ 

Trách tạo hóa se duyên chỉ tía 

Đương vuông tròn tần tấn giao ca 

Bỗng đâu sạch bóng hằng nga 

Đang vui mà lại rẽ ra việt hồ 

Lấy ai giữ cơ đồ khuê môn 

Vong hồn đà vội thoát đi đâu 

Ái ân mỗi nỗi trước sau 

Lời vàng đá trước dễ hầu giám quên 

Đạo cương thường hợp duyên cá nước 

Cớ làm sao chia rẽ đôi phương 

Vậy nên cáh biệt âm dương 

Như vò chỉ tía như vương tơ sầu 

Buồn trông bãi biển nương dâu 

Bàng hoàng tấc dạ giọt châu tuôn rời 

Ai làm nam bắc hai nơi 

Lẻ noi chăn gối rẽ đôi chiếu giường 

Để sầu để thảm để thương 

Hồn đi gối đất nằm sương một mình 

 Dương gian thân thích thân tình 

Sao hồn chẳng ở dứt tình cho đang 

Hay là duyên phận lỡ làng 

Số trời đã định dở dang trước rồi 

Ngày đêm hết đứng lại ngồi 

Để tình thương nhớ cho tôi đau lòng 

Đi về nhà vắng giường không 
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Mong sao con cái thong dong sau này 

Hồn ơi hồn hỡi có hay 

Để tôi ngậm đắng nuốt cay trăm đường 

Biết chăng cho nỗi đoạn trường 

Cơm dâng ba bát nén hương một tuần 

Xin hồn chứng giám lòng trần 

Thụ trà hưởng thực dự phần trai nghi 

Chữ rằng sinh ký tử quy 

 Hồn về chầu phật hộ trì toàn gia 

Cầu cho sức khoẻ tuổi già 

Bình an con trẻ vinh hoa tông đường 

 

( phu thê than ) 
Hương hoa thỉnh ! 

 

04.Đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh 

Tình như loan phượng nghĩa tựa sắc son 

Bao tháng năm khăng khít keo sơn 

Nay bỗng chốc phân chia đôi ngả 

Buồn thương thay người đi kẻ ở 

Đau xót nhẽ kẻ mất người còn 

Báo đáp nhau chút nghĩa sắc son 

Cầu phật dộ cho hồn sang tây trúc 

Nhờ phép màu tựa nương chư phật 

Cùng chân ngôn bí mật tối linh 

Về đây thụ hưởng đơn thành  

Nén hương chén nước cơm canh cúng dường 

Nam mô bộ bộ đế ... 
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IV.Văn Than Con  

Hương hoa thỉnh ! 
 

01.Đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh 

Than ơi nhớ đến thương thay 

Càn khôn tạo hoá chiêm tày mười phân 

Tiếc con có đức có nhân  

Vì con cha mẹ nhiều phần thảm thương  

 Con sao xa cách đôi đ ường  

Mẹ cha luống những sầu thương đêm  ngày 

Con ơi con hỡi có hay 

Bỏ cha lạc mẹ ai rầy dưỡng nuôi 

Mẹ cha thương tiếc ngậm ngùi 

Phòng khi già yếu để thời cậy con 

Bây giờ như nước lìa non 

Kẻ khuất người còn mỗi ngày một xa 

Những mong giả nghĩa mẹ cha 

Ai nghĩ tuổi già lại giả nghĩa con 

Cho nên cha mẹ héo hon 

Đi về chẳng thấy mặt con ra vào 

Mẹ cha thương tiếc biết bao 

Cho biết ngày nào biết thủa nào khây 

Mẹ cha nhẫn nhục muôn chầy  

Lo nghĩ đêm ngày ăn uống chẳng ngon  

Mẹ cha tưởng nhớ hình con 

Dáng đi lời nói không còn thấy đâu 

Ngày nay tín niệm khẩn cầu 

Mong cho con được về chầu thượng thiên 

Khẩn cầu nội ngoại gia tiên 

Phù hộ gia quyến được yên được lành 

Cậu cô chú bác thân tình 

Thương con nước mắt hai hàng xót xa 

Nỡ quên cha mẹ sinh ra 

Đắng cay chua xót ai là con ơi 

Kể từ tấm bé thành người 
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Tưởng rằng chăm chút nuôi con mà nhờ 

Trai thì đèn sách thi thơ 

Gái thời canh cửi y như sự thường 

Nuôi con ngày dấu đêm thương 

Chẳng ngờ một phút ra đường biệt ly 

Thung huyên xanh tốt như y 

Lanh cành vắng vẻ quế hoè được hay 

Lá vàng con ở trên cây 

Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời 

Khóc than vật vã bùi ngùi 

Dế năm canh nguyệt quốc ba tháng hè 

Sao con vội thác sớm về 

Cửa nhà mang mác mỗi bề mà lo 

Ruột tắm chín khúc tơ vò 

Ước gì lại thấy con hiền như xưa 

Bây giờ truỵ mã thành đồ 

Cửa nhà lạnh lẽo con hồ đi đâu 

Ngày nay tín niệm khẩn cầu 

Nguyện cho hồn được về chầu thiên thai 

Than con văn 

Hương hoa thỉnh ! 
 

02.Đốt nén hương thơm lòng thành chí tâm bái thỉnh 

Thương thay áo mã đông hồ 

Người thời chẳng thấy vị thờ ở đây 

Áo là gấm vóc mới may 

Dở ra năm bức đôi tay một mình 

Trông lên chẳng thấy càng thương 

Áo sao chẳng mặc song trương còn cài 

Thấy áo mà chẳng thấy người 

Áo sao chẳng mặc hãy còn để phong 

Làm cho thảm thiết trong lòng 
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Ruột tằm đôi đoạn  sầu tuôn đêm ngày 

Mẹ cha cúc dục khổ thay 

Cưu mang chín tháng mười ngày sinh ra 

Nuôi con phòng để tuổi già 

Lưng cơm bát nước cam hoà công phu 

Than rằng mạc trắc huyền cơ 

Giữa đường đứt gánh ngao du phương nào 

Mẹ cha mỗi tuổi một cao 

Tưởng khi hậu báo biết sao cho đành 

Lòng thương nhớ đến vong linh 

Đôi hàng nước mắt ân tình thiết thay 

Ai làm nên nông nỗi này 

Con đi đâu để mẹ rầy ngẩn ngơ 

Hãy về giáng ứng vị thờ 

Cảm lòng cha mẹ dãi dầu bấy lâu 

Hay đâu đất rộng trời cao 

Biết đến ngày nào lại thấy mặt con 

Anh em thân thích gia môn 

Nghĩ đến vong hồn cũng trạnh lòng thay 

Hai hàng nước mắt chảy xuôi 

Thương nhớ đêm ngày nhiều nỗi xót xa 

Lời ăn tiếng nói ngày xưa 

Vậy nên bây giờ mới dựng đàn chay 

Triệu linh chúc thực lễ bày 

Thiên đường tịnh độ khuyên rầy hồn lên 

Chữ rằng sự tử như sinh 
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Nết na nhan sắc dáng hình để cho 

Nuôi con chẳng quản công phu 

Lòng mong được cậy chết thì được trông 

Nào ngờ nước ngược non bồng 

Tìm đâu cho thấy hình dung bây giờ 

Vong hồn đã đến vị thờ 

Nghe kinh thính pháp được nhờ siêu sinh 

Trai gia được hưởng phúc lành 

Quế lan sum họp hiển vinh đời đời. 

 

PHỤ CÁC BÀI SÁM: 

 

01.SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN! 

 

Thành tâm báo hiếu con quỳ. 

Phụ thân nay đã biệt ly dương trần. 

Con chưa đáp được mười ân. 

Mà nay Cha đã qua phần còn đâu! 

Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu. 

Làm con chưa trọn được câu sanh thành. 

Từ nay Cha đã khuất hình. 

Trước sau vắng vẻ gia đình quạnh hiu. 

Bỏ con thơ dại chít chiu. 

Đâu còn như sống mà kêu con về. 

Công lao khó nhọc nhiều bề. 

Đêm ngày lo lắng nặng nề vì con. 

Ba năm nuôi dưỡng hao mòn. 

Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang. 
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Lắm lần cầu nguyện vái van. 

Cho con khôn lớn nên đàng công danh. 

Rồi nay con được trưởng thành. 

Chưa hề báo đáp công sanh phần nào. 

Sanh thành dưỡng dục cù lao. 

Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn. 

Sợ con lêu lổng sa đàng. 

Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu. 

Cha không lên gác xuống lầu. 

Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè. 

Cha không xuống ngựa lên xe. 

Bỏ con đói rách chịu bề lang thang. 

Cha không dư dả bạc vàng. 

Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh. 

Nuôi con dạy dỗ học hành. 

Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh. 

Thương con Cha bỏ sao đành. 

Nay vì số phận Cha đành biệt ly. 

Nhỏ còn thơ dại biết chi. 

Lớn khôn mới rõ Cha thì dày công. 

Từ nay hết đợi hết trông. 

Thi hài Cha gởi ra đồng cỏ xanh. 

Về thăm đâu thấy dạng hình. 

Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn. 

Lòng con thương nhớ thở than. 

Cơm dâng ba bát vái van Cha về. 

Chứng cho con cháu đồng quỳ. 

Nguyện Cha về chốn liên trì Lạc bang. 
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Thành tâm con lập trai đàn. 

Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh. 

Con cầu chư Phật chứng minh. 

Địa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong. 

Con nay cầu nguyện hết lòng. 

Cầu cho Từ phụ thoát vòng khổ luân. 

Mới là đáp được thâm ân. 

Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu. 

Thành tâm khấn nguyện cúi đầu. 

Từ Bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh. 

Nguyện cho hồn đặng an lành. 

Đồng về Cực lạc, đồng sanh sen vàng. 

Nam mô Tịnh Độ lạc bang. 

Độ vong hồn đặng Tây phang mau về. 

 
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT 

 

02.SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN! 

 

 

Báo ân nghĩa trọng vô biên. 

Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi. 

Dương trần con chịu mồ côi. 

Hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng sinh. 

Nhớ câu đất rộng trời dài. 

Sông sâu bể thẳm non đoài cách xa. 

Mẹ hiền khuất dạng trong nhà. 

Bỏ con thơ dại vào ra một mình. 
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Đau lòng vì nỗi tử sinh. 

Nhớ thương từ Mẫu dứt tình biệt ly. 

Cháu con sầu thảm ai bi. 

Ra vào chẳng thấy dung nghi hằng ngày. 

Trời cao đất thẳm có hay. 

Mẹ con xa cách càng cay càng phiền. 

Con còn vui sống triền miên. 

Mất Mẹ gan ruột đảo điên muôn phần. 

Than ôi, từ Mẫu thâm ân. 

Biết đâu tìm kiếm phân vân đêm ngày. 

Nhớ ơn cúc dục cao dày. 

Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh. 

Sớm khuya lặng lẽ một mình. 

Vắng sau quạnh trước bóng hình Mẫu thân. 

Dưỡng sanh non biển sánh bằng. 

Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu. 

Nhiều khi am tự khấn cầu. 

Cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng. 

Khi con vừa mới lọt lòng. 

Ba năm bú mớm ẵm bồng trên tay. 

Mẹ Cha vất vả đêm ngày. 

Trông con mau lớn chẳng nài công lao. 

Nhứt là những lúc ốm đau. 

Mẹ Cha khổ cực không sao nghĩ bàn. 

Thuốc thang luống chịu cơ hàn. 

Thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng. 

Khuyên con ăn ở có chừng. 

Nào là trai gái giữ thuần nết na. 
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Dạy con khắp hết việc nhà. 

Mẫu từ, Tử hiếu thuận hòa nên danh. 

Bây giờ nhìn nắm mồ xanh. 

Mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịt bùng. 

Về nhà thấy dạng chân dung. 

Đèn hương khói tỏa nhớ cùng Mẫu thân. 

Nhớ Mẹ đau khổ muôn phần. 

Tìm đâu gặp đặng Mẫu thân dễ dàng. 

Lòng con thương nhớ khóc than. 

Cơm dưng ba bát vái van Mẹ dùng. 

Làm sao trả thảo báo ân. 

Đôi dòng châu lụy tuôn dòng thở than. 

Đêm thâu giấc mộng mơ màng. 

Giựt mình thức giấc bàng hoàng năm canh. 

Mẹ đà về chốn Diêm thành. 

Bỏ con dương thế cam đành xót xa. 

Ruột đau từ đoạn thiết tha. 

Nhớ thương từ Mẫu lệ sa khôn cầm. 

Năm canh con trẻ đang nằm. 

Áo khô nước mắt ướt dầm như mưa. 

Hồn về chín suối xa đưa. 

Diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê. 

Suối vàng cũng gọi là quê. 

Ai ai không khỏi đọa về khổ thân. 

Làm con báo hiếu chuyên cần. 

Nguyện cầu Phật Tổ oai thần cứu ra. 

Ngày nay thiết lễ trai gia ( ma chay ). 

Lòng thành cầu Phật Di Đà chứng minh. 
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Quan Âm, Thế Chí đồng thinh. 

Đức Ngài Địa Tạng độ hình Mẫu thân. 

Hà sa Chư Phật, Long thần. 

Phóng quang tiếp dẫn Mẫu thân thượng trình. 

Hương hồn về chốn Phật đình. 

Sen vàng chín phẩm hóa hình ngồi trong. 

Ngồi trên phẩm báu hư không. 

Nương theo chơn Phật thong dong Lạc thành. 

Mẹ đà về cõi vô sanh. 

Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm. 

Lạy cầu Chư Phật từ tâm. 

Di Đà thọ ký hồn âm chọn lành. 

Nguyện hồn về chốn Lạc thành. 

Chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời. 

Cầu cho hồn đặng thảnh thơi. 

Hộ trì tang quyến đến nơi đạo tràng. 

Tụng kinh lễ Phật cầu an. 

Phát tâm tu niệm Lạc bang mau về. 

 
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT 

 
03.CẦU SIÊU 
Trên bảo tọa khói hương nghi ngút 

Tấm lòng thành chí thiết từ đây 

Mây lành năm sắc phủ vây 

Chở che nhân loại lắm thay oan hồn. 
Vẫn biết chữ "tử qui sanh ký" 

Người trần ai ai dễ sống lâu 

Nhân vì nghĩa nặng ân sâu 

Thương tình đồng loại với nhau một giòng 
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Sanh bất hạnh nhầm đời mạt Pháp 

Chịu trăm bề khốn khổ xiết bao 
Sống thời vất vả lao đao 

Chết không toàn thể thây giao tử thần. 

Nay chúng con hết lòng cầu khẩn 

Xin Phật từ cứu độ vong linh 

Ngưỡng nhờ chư Phật cao minh 

Xót thương nhân loại phù sinh vô thường. 

Hể có sinh là có bi thương 

Kiếp luân hồi lắm nẻo tai ương 
Hữu hình hữu hoại, vô thường 

Có không không có là phường phù du. 

Dầu tài sắc trăm năm cũng thế 

Kiếp phù sinh há dễ sống lâu 

Oan hồn trôi nỗi đâu đâu 

Ráng nghe kinh kệ ngõ hầu siêu thăng. 

Xin kíp đến qui y Tam Bảo 
Nước nhành dương rửa sạch lòng trần 

Gội nhuần Phật Đức thâm ân 

Bao nhiêu tội chướng cũng lần tiêu tan. 

Nay hết lúc hồn vương ảo ảnh 

Kíp trở về thắng cảnh Tây Phương 

Oan hồn nương khói hương thơm 

Tiêu diêu Cực Lạc sớm hôm an nhàn.  (1 tiếng chuông) 

 

04.VIẾNG ĐẠO HỮU 

Nam mô Đức Phật Di Đà 

Khói hương nghi ngút vào ra trong ngoài 

Trong bản hội có một người 

Thuyền đầy quá mạn rời xa hồng trần 

Linh hồn rời bỏ xác thâ 

Đạo hữu chúng bạn hết gần đến xa 
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Từ nay vắng cửa vắng nhà 

Để cho con cháu vào ra sụt sùi 

Hồn thì yên phận hồn rồi 

Đạo hữu gọi có mấy lời viếng thăm 

Thoạt vào ghế trải ra gian 

Trông lên gian giữa thấy màn buông không 

Bát cơm lồng với đôi đũa bông 

Đặt lên mâm bồng chẳng thấy hồn đâu 

Thắp lên ba nén hương thơm 

Hồn đi chong chóng mau mau hồn về 

Hồn ở gần ,hay ở xa 

Hồn đã tận số hay là còn oan 

Trước kia hồn ở dương gian 

Đạo hữu họp mặt chan hòa cùng nhau 

Bây giờ hồn thác đi đâu 

Trăm thảm nghìn sầu thương nhớ hồn thay 

Nam mô đức Phật Thế Tôn 

Tiếp dẫn linh hồn vế mãi tây – phương  
 

 

Văn Phãng Sinh 

GiÕt h¹i mäi loµi kÕt nghiÖp vay 
§êi nµy ®au khæ ®Õn t­¬ng lai 
Phãng sanh b¶o vÖ th­¬ng loµi vËt 
Ph­íc thä t¨ng cao h¹nh phóc hoµi. 
 
Nghe lêi ®øc PhËt d¹y ®©y 
T×nh nhiÒu t­ëng Ýt ®o¹ ®Çy ho¹ch sinh 
VËy nªn biÕt th©n h×nh ng­¬i tr­íc 
V× x­a kia mï mÞt tèi t¨m 
§­êng tu chÝnh ch¼ng biÕt g× 
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KiÕp nµy v©y c¸nh cïng th× vÈy l«ng 
ChÞu liÖt h×nh cµng tr«ng cµng xÊu 
Nµo lÆn bay mçi lo¹i kh¸c nhau 
HoÆc vµo tªn b¾n l­íi c©u 
M¹ng kÒ chèc thít  l­ìi dao tö thÇn 
Khi ®ã thËt hån kinh ph¸ch t¸n 
N­íc s«i cïng löa ho¹n nÊu nung 
May thay tÝn chñ cã lßng  
V× ng­¬i ®em cña cè c«ng chuéc vÒ 
Mu«n phÇn chÕt gÇn kÒ ®­îc sèng 
L¹i ®­îc vÒ chèn th¾ng ®Þa ®©y 
Cói xin PhËt th¸nh dñ tay 
Ban cho ng­¬i ®­îc ph¸p mµu linh th«ng 
VËy ng­¬i ph¶i dèc lßnh quy kÝnh 
PhËt ,Ph¸p ,T¨ng thanh tÞnh trang nghiªm 
 

Nh÷ ®¼ng ch­ thuû tÝnh ,(phi hành ,cÇm thó)… 

Quy y PhËt, quy y Ph¸p, quy y T¨ng (3lÇn) 
Quy y PhËt kÝnh, quy y Ph¸p kÝnh, quy y T¨ng kÝnh (3lÇn) 

Nh÷ ®¼ng ch­ thuû tÝnh ,(phi hành ,cÇm thó )…Quy y 

PhËt,… 
Chúng sinh Quy-y tam-bảo xong rồi 

Nghiệp chướng tự mình sạch trong 

Mở trí tuệ sáng chưng sau trước 

Lòng bồ-đề nguyện ước từ đây 

Sinh sang cực-lạc phương-tây 

Hoa sen sinh hóa chẳng lay chuyển lòng 

Nay đại chúng đều cùng có mặt 

Vì chúng sinh niệm-Phật quy y 

A-di-đà-Phật than kim sắc 

Tướng hảo … 

Niệm-Phật xong buông (thả )đọc   

 
K×a lò chóng sinh tóc nghiÖp dµy 
H«m nay may gÆp chñ nhµ ®©y 
Ta ®em bu«ng th¶ ng­¬i siªu tho¸t 
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CÇu nguyÖn chñ nh©n phóc léc dµy 
 
Nam m« t¨ng phóc thä Bå T¸t Ma Ha T¸t (3lÇn). 

 

CÁC NGHI MIỀN NAM 
 

Cúng linh nghi miền nam 

XƯỚNG: Sơ hiến trà châm – Tang chủ thành tâm,  

lễ nhị bái - Bình thân quỳ. 

TỤNG: Phổ cúng dường chơn ngôn: 

 Án, Nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng  

(3 lần) (dứt mõ). 

TỤNG: Thống niệm hương linh, 

Sanh trong trần thế, 

Dễ hay đâu tội phước mà lường. 

Thác xuống cửu tuyền, 

Thật khó biết đắm chìm để cứu. 

Tuân lời Phật dạy: 

Muốn cho siêu thoát,  

Phải nhờ phước lực mới nên. 

Vì vậy hôm nay, 

Nhứt tâm lễ cúng. 

Tưởng niệm Di Đà,  

Đọc câu sái tịnh. 

Tụng chú vãng sanh, 

Để hồi hướng đến Tây phương Phật quốc. 

Cung chúc hương linh: 

Nhờ diệu pháp thẳng về nơi Tịnh độ, 
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phẩm senvàng chín bực tiêu dao, 

Trượng phước duyên mau thoát chốn u đồ, 

Đức Phật chí tôn tiếp dẫn ( dứt mõ). 

XƯỚNG: Tái hiến trà châm - Tang chủ thành tâm,  

lễ nhị bái - Bình thân quỳ. 

TỤNG: A Di Đà Phật thân kim sắc ... đến ... 

Thanh tịnh đại hải ... (dứt mõ). 

TỤNG: Chú nguyện hương linh, 

Văn kinh thính pháp, 

Chơn tâm sáng tỏ, 

Dục vọng tan không, 

Hồn phách nương về Tịnh cảnh, 

Nghiệp duyên bỏ lại trần gian, 

Ao bát đức mặc tình tắm mát, 

Đài cửu liên thỏa chí rong chơi. 

Sen nở bông hoa thượng phẩm, 

Phật trao thọ ký kim giai. 

Hết điều sanh tử, dứt nẻo luân hồi (dứt mõ). 
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Nghi Thức Cúng Vong 

Tại Tu Viện Quảng Ðức  

Chủ lễ xướng : Xin mời tang quyến đến trước Linh 

đài, tất cả đều quỳ, đốt hương mặc niệm. 

Chủ lễ vịnh : 

Tử sanh là ải phải đi qua 

Ði mãi nhưng ai đã đến nhà ? 

Qua lại ba đường cùng sáu cõi 

Muốn qua cần phải niệm Di Ðà. 

Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Như Lai ( 3 lần) O 

Tả bạch xướng : Dâng hương lên án, cúi lễ vong 

linh 2 lạy. Tất cả đều quỳ, chí thành làm lễ 

Chủ lễ tán: 

 Lòng từ bình đẳng, sức đạo vô biên, nay đứng 

trước linh diên, xưng dương bảo hiệu, Nam 

Mô Ða Bảo Như Lai, Quảng Bác Thân, Diệu 

Sắc Thân, Cam Lồ Vương Như Lai. Nam Mô 

Bạt Già Phạt Ðế, án bộ bộ đế rị, già rị, đa rị, 

đát đa nga đa da (3 lần). 

 

Chủ lễ tuyên pháp ngữ: (cúng cha mẹ) 
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 Sống thác lẽ tự nhiên, như ngày có tối sáng. 

Hợp tan là định luật, như gió mây bất thường. 

Nỗi đau lòng của con thảo là sự quý trọng Mẹ 

Cha. 

 Vì đã sanh thân ba thước, đầy đủ trăm xương, 

Cha mẹ sinh dưỡng, ân đức khôn lường, giờ 

này lòng muốn tỏ tường, tiếc rằng thời không 

được vậy. 

 Than ôi, Cha (Mẹ, Ông, Bà) khuất bóng, con 

biết nhờ ai, một đi vĩnh biệt, muôn đời thương 

thay ! 

Tả bạch tiếp : Hôm nay lễ mọn đã bày, để tỏ thiên 

luân hiếu đạo. Xin nhờ tôn chứng, triệu thỉnh vong 

linh, về lại linh đường, hưởng mùi pháp vị. Hương 

hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh. 

Chủ lễ: Nhứt tâm triệu thỉnh, trăm năm kiếp sống, 

một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp áng mây tan, 

phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Hôm nay sơ thất 

(....), tiến bạt vong linh, tánh: ....... sinh ngày, tháng, 

năm :....vãng sinh ngày, tháng, năm :..... Hưởng 

thọ ......tuổi, một vị thần hồn. Vong chưa thọ sinh, 

về đây dự lễ, nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, sạch 

hết mê lầm, vãng sinh Tịnh độ. Hương hoa thỉnh, 
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hương hoa triệu thỉnh. 

Duy nguyện : Màu hương vừa bén, khói tỏa xa gần, 

tang chủ ân cần, vong linh cảm cách. Hương hoa 

thỉnh, hương hoa triệu thỉnh. 

Chủ lễ: Nhất tâm triệu thỉnh, biết thân giả dối, ngộ 

tánh chơn thường, sống không mê muội, thác an 

tường, đến có tràng phang, về bảo cái. Hôm nay sơ 

thất ( húy nhật....), tiến bạt vong linh, 

tánh: ....... sinh ngày, tháng, năm :....vãng sinh ngày, 

tháng, năm :..... Hưởng thọ ......tuổi, một vị thần hồn. 

Vong chưa thọ sinh, về đây dự lễ, nghe lời kinh kệ, 

tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh độ. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh. 

Duy nguyện : Vài lần triệu thỉnh, mấy lượt chiêu 

vong, thành kính một lòng, vong linh hay biết. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh. 

Chủ lễ: Nhất tâm triệu thỉnh, sen vàng chín phẩm, 

cây báu bảy hàng, lâu đài rực rỡ ánh hào quang, 

chim gió reo ca, lời diệu pháp. Hôm nay sơ thất 

(....), tiến bạt vong linh, tánh: ....... sinh ngày, tháng, 

năm :....vãng sinh ngày, tháng, năm :..... Hưởng 

thọ ......tuổi, một vị thần hồn, nhờ các thánh minh, 

đưa linh phó hội. Ðông Tây hai lối, cảm cách một 

lòng, tang chủ ngưỡng mong, vong linh chiếu giám. 
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Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh. 

Duy nguyện : Ba lần hương thỉnh, mấy lượt hoa 

dâng, tang chủ ân cần, vong linh cảm cách. Hương 

hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh. 

Kệ trà: 

Cha Mẹ còn tại thế 

Dâng cam chỉ cúng dường 

Cha Mẹ không còn nữa 

Ðức hạnh phải noi theo 

 Sơ hiến trà - lễ hai lạy - tất cả đều quỳ. 

Chủ lễ xướng điệp : Âm dương không hai lẽ, sanh 

tử có đôi đường, thiếp hiến phạn một chương, 

trước Linh tiền tuyên đọc. Duy nguyện vong linh, 

lắng nghe tuyên đọc: 

Tuyên thiếp: Giác Hoàng bảo đàn vì chánh độ cố 

linh, gởi thiếp văn triệu thỉnh, A Di Ðà Phật chứng 

minh. 

(Nay tại Tu Viện Quảng Ðức, vùng Fawkner, thành 

phố Melbourne, quốc gia Úc-đại-lợi, có gia chủ: ...... 

đau lòng vì vong linh ....... sinh ngày, tháng, 

năm :....vãng sinh ngày, tháng, năm :..... Hưởng 

thọ ......tuổi,) . 

 Than ôi vong linh ! Trăng hôm hoa sớm, xứ lạ 
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thảm thê, ải tối rừng mờ, thân cô lạnh lẽo. 

Thương vì mồm hồ diệp hãi hùng trong mộng, xót 

nỗi kiếp phù du than khóc dưới đèn. 

Nay nhờ tôn chứng làm lễ cầu siêu, cúng cơm, có 

thiếp thỉnh linh, lắng nghe tuyên đọc. 

Từ đây thần an định tánh, hằng không ngại gió e 

mưa. Ðến đây ba lượt trà dâng, một lò hương cúng, 

hãy xin âm hưởng, lòng hiếu cháu con. Nhờ công 

đức này, vãng sinh Tịnh độ. Bồ Ðề mau chứng, 

Phật quả viên thành 

Thiếp văn xin gởi, xứ giả âm dương, trao đến vong 

linh, cảm thông thâu chấp. 

Nay ngày___ tháng ____ năm ____ 

Nay thiếp thỉnh nhất Như Lai tâm. 

Ðại chúng đồng tụng: Biến thực biến thủy chơn : 

Nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lộ chi đế. Án 

tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O 

 

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, 

Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. 

(3lần) O 

Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. 

(3 lần) O 

Tả bạch : Dâng cơm lên trán, cúi lễ vong linh hai 
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lạy. 

Ðây chén cơm đầy nặng ước mong 

Cha (mẹ) ôi đây ngọc với đây lòng 

Ðây tình còn đọng trong tâm huyết 

Ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong. 

Hữu bạch: tái hiến trà, lễ hai lạy - tất cả đều quỳ. 

Ðại chúng đồng tụng : 

Ba đời mười phương Phật 

A Di Ðà bậc nhất 

Chín phẩm độ chúng sanh 

Oai đức không cùng cực 

Con nay vị Hương linh 

Sám hối ba nghiệp tội 

Phàm được báo phước thiện 

Chí tâm nguyện hồi hướng 

Nguyện cùng người niệm Phật 

Vãng sinh nước Cực Lạc 

Thấy Phật ngộ pháp tánh 

Phát tâm đại Bồ đề 

Ðoạn vô biên phiền não 

Tu vô lượng pháp môn 

Thệ nguyện độ chúng sanh 

Ðều trọn thành Phật Ðạo. 
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Kệ trà : 

Có không hồn phưởng phất 

Hư, thực : mộng mơ màng 

Siêu độ nhờ Phật Pháp 

Trời Tây trổ sen vàng 

Nam Mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Ma Ha Tát 

Tả bạch : Chung hiến trà - lễ hương linh hai lạy -- 

tất cả đều quỳ. 

Ðồng tụng : 

Nam mô di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ 

tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di 

rị đa, tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị, 

dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha (3 lần) O 

Nguyện sanh Tây Phương cõi Lạc Bang 

Chín phẩm sen vàng là Cha Mẹ 

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. 

Các vị Bồ Tát bạn lành với ta. 

Phục nguyện : Nhất thành thượng đạt, vạn tội băng 

tiêu, nguyện hương linh : ....... sinh ngày, tháng, 

năm :....vãng sinh ngày, tháng, năm :..... Hưởng 

thọ ......tuổi, , đắc độ cao siêu, cầu toàn gia hiếu 

quyến hàm triêm lợi lạc. Cúng vong lễ tất, hiếu sự 

viên tròn, tất cả tang môn, lễ thành bốn lạy. 

Ðồng tụng : 
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Hoa mầu Bồ đề khắp trang nghiêm 

Tùy theo chỗ ở thường an lạc. 

Nam mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát 
 

1. NGHI THIẾT LINH SÀNG 

(Thế nhân-người tục) 

* Tiết thứ làm nghi: 

- CHỦ LỄ XƯỚNG: 

            Quí vị tang chủ, 

Mời đến trước đây. 

            Tất cả đều quỳ, 

            Đốt hương mặc niệm... 

- CHỦ LỄ VỊNH KHAI DIÊN: 

Tây phương Tịnh độ sen vàng nở, 

Vong giả từ đây mở lối về, 

Hoa nở tỏ lòng mừng thấy Phật, 

Muôn đời thoát khỏi các đường mê. 

Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai. 

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 

            Dâng hương lên án cúng dường. 

            Cúi lễ vong linh ba lạy. 
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            Tất cả thứ tự lại quỳ. 

            Một lòng chí thành làm lễ. 

- TÁN THỈNH: 

            Hôm nay tang chủ thiết diên này, 

            Hãy về đây. 

            Triệu thỉnh vong linh về dự lễ, 

            Vong linh nghe triệu hãy về đây. 

- CHỦ LỄ TUYÊN PHÁP NGỮ: 

Tằng nghe rằng: 

            Giác tánh viên minh, 

            Xưa nay vắng lặng. 

            Vốn không ngã nhân huyễn tướng, 

            Nào có sanh tử giả danh! 

            Nhưng tối sơ một niệm vô minh, 

            Tùy vọng tưởng có nay sanh diệt. 

Tuy nhiên: 

            Diệt nào có diệt, 

            Đạt Ma Tôn giả, quảy dép về Tây; 

            Sanh mà không sanh, 

            Thích Ca Thế Tôn, song lâm nhập diệt! 
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            Nếu không một phen thấu triệt, 

            Khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. 

            Nên, người trời còn có luân hồi. 

            Huống phàm thứ há không sanh tử? 

            Nay tang chủ đau thương vì: 

            ... ... (tên Cố phụ, Cố mẫu ...) 

            Thân gởi làng xưa, 

Thần về xứ lạ. 

Lâm thời hoảng hốt, 

Hồn tán phách phiêu. 

Tuy vậy, sống ở thác về, 

cũng chẳng ra ngoài bốn loại; 

Cho dầu, lên trời xuống đất, 

            đều là quanh quẩn sáu đường. 

Than ôi! 

            Đường trước lờ mờ, 

            Lối sau mù mịt. 

            Ải xa ảm đạm, 

            Cõi lạ bàng hoàng! 

            Sầu vì nỗi: Nghiệp lực buộc ràng, 
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                               Khó mà giải thoát. 

            Mong sao nhờ: Đạo mầu cứu bạt, 

                                      May được thảnh thơi! 

            An linh lễ đã đến thời, 

Tuyên bố mấy lời pháp ngữ. 

Thế thôi! 

- TẢ BẠCH TIẾP: 

            Hoa dâng mấy đóa, 

            Hương hiến một lư. 

Nhờ đức Thiền sư, 

Ngỏ lời triệu thỉnh. 

Hương hoa thỉnh, Hương hoa triệu thỉnh ... 

* Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: 

            Đạo sư ba cõi, đại hiếu Thích Ca. 

Bao đời phụng dưỡng mẹ cha, 

Nhiều kiếp tu nhơn thành Phật. 

Dủ lòng thương xót tiếp độ mọi loài. 

Nay tang chủ đau thương vì vong linh ... 

Xuôi tay từ giã, thiêm thiếp ra đi. 

Mịt mờ vang bóng còn chi, 



ducphatvanhansinh.com/le-nghi  釋日光搜集 2011 

64 

 

Man mác thăng trầm nào biết! 

Ngửa mong từ lực, tiếp độ vong linh, 

Lặng lẽ về nhà (chùa), hưởng mùi pháp vị. 

- Duy nguyện: 

Khôn thiêng hồn vía, sáng suốt linh minh. 

Nghe linh reo về lại gia đình (chùa chiền), 

Cảm lòng hiếu lai lâm pháp hội. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

* Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: 

Lạc bang giáo chủ, y chánh trang nghiêm. 

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, 

Chín phẩm sen vàng mong giải thoát. 

Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 

Nguyện dùng từ lực, tiếp độ hàm linh. 

Nay tang chủ đau thương vì vong linh ... 

Ruổi vào âm cảnh, vội bỏ dương trần. 

Ngại ngùng đường lạ thiếu đỡ nâng, 

Xin Phật tử từ thương gia hộ. 

Phóng hào quang đưa về lạc độ. 

Vời linh sảng trở lại gia đường (chùa chiền). 
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Hiếu lễ đã tương, lai lâm chứng giám. 

- Duy nguyện: 

Chơn linh sáng suốt, giác tánh linh thiêng; 

Nghe lời triệu thỉnh đến hoa diên. 

Nhớ tiếng kệ kinh mà giải thoát. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

* Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: 

Tay cầm kim tích, thân vận hoa man. 

Đưa chúng sanh đến cõi Lạc bang, 

Tiếp chơn hồn về nhà (chùa) phó hội. 

Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát, 

Nguyện dùng từ lực, tiếp độ chúng sanh. 

Này tang chủ đau thương vì vong linh ... 

Xả báo thân rủi vì nhiễm bệnh, 

Rời dương thế về cảnh âm cung. 

Hoặc nương trung ấm, 

                        mai chiều bến nước gành mây; 

Hoặc ở đường mê, 

                        sớm tối đội trăng gội gió. 

Ngửa mong Thánh lực, tiếp độ chơn hồn, 
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Về lại gia đường (Phật đường), 

                        hưởng mùi pháp vị. 

- Duy nguyện: 

Thần về an dưỡng, nghiệp xả trần lao; 

Sen vàng chín phẩm hoa cao, 

Phật thọ một thừa quả mãn. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh ... 

Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát. 

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ. 

- KỆ TRÀ: 

            Ngày xưa ở cao đường, 

Nay thời một nén hương, 

Chén vàng đầy cam lộ, 

Vì vong giả cúng dường. 

Tuyên thiếp thỉnh: 

Âm dương không hai lẽ, 

Sanh tử có khác đường. 

Thiếp triệu thỉnh một chương, 

Trước linh đài tuyên đọc. 
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Duy nguyện vong linh, 

Im lặng lắng nghe 

Đọc thiếp thỉnh: 

Tam Bảo Pháp đàn 

Bổn đàn vì chánh độ cố linh, 

Xin gởi thiếp văn triệu thỉnh. 

A Di Đà Phật chứng minh. 

Sa môn Thích ... phụng hành pháp sự. 

Nay có tang chủ ... (tên) ở xã ... huyện ... tỉnh ... cùng cả 

tang quyến, thân thuộc xa gần. 

Đau thương vì vong linh cố phụ ... (cố mẫu) ... (tên) một vị 

thần hồn. 

Nguyên sanh ... (năm), từ trần ngày ... tháng ... năm ... 

Than ôi vong linh! 

Huyễn thân bảy thước nay còn đó, 

Chơn tánh muôn đời đã biệt ly! 

            Kẻ ở người đi, 

            Thăng trầm u hiển. 

            Ơn sâu sông biển, 

            Đường cách âm dương. 

Biết lấy chi tỏ dạ tiếc thương, 
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Hầu đền đáp công ơn dưỡng dục! 

Nay thời: 

            Phép theo thường tục, 

Thiết lập linh sàng, 

Linh vị cung an, 

Cháu con chiêm bái. 

Mong rằng: 

            Vong linh như tại, 

            Về lại gia đường (Phật đường) 

            Hưởng thọ hoa hương, 

            Lắng nghe kinh chú. 

            Thiếp văn xin phú, 

            Sứ giả u minh, 

            Chuyển đến vong linh, 

            Cảm thông thâu chấp. 

Nay ngày ... tháng ... năm ... 

Nay thiếp thỉnh. 

Nhất Như Lai tâm. 

Á hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ. 

- KỆ TRÀ: 
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            Nhà hoa nay vắng vẻ, 

Linh tọa giờ thê lương. 

Mấy tầng trà đạm bạc, 

Lòng thành kính cúng dường. 

- XƯỚNG: - PHỤNG THỰC: 

Tụng: Biến thực, biến thủy chơn ngôn ... 

            Mỹ Hương Trai Bồ Tát. 

            Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ. 

- KỆ TRÀ: 

            Băn khoăn tìm nơi nao, 

Vang bóng tuyệt âm hao. 

Ba tầng trà cung tiến, 

Xin đáp nghĩa cù lao! 

- TỤNG: 

Thập phương ... 

Vãng sanh ... 

- HỒI HƯỚNG: 

Nguyện tiêu ... 

Nguyện sanh ... 

- CHỦ LỄ XƯỚNG: 
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An linh viên mãn, 

Hiếu sự châu long, 

Con cháu một lòng, 

Lễ thành bốn lạy. 

 

2. NGHI THÀNH PHỤC 

( Thọ nhận tang ) 

* Tiết thứ làm nghi: 

- CHỦ LỄ XƯỚNG: 

            Quí vị thọ tang, 

Mời đến linh tiền 

            Tất cả đều quỳ, 

            Đốt hương mặc niệm... 

- CHỦ LỄ VỊNH KHAI DIÊN: 

Nuôi nấng bao năm quá nhọc nhằn, 

Công ơn cha mẹ chẳng chi bằng. 

Áo hoa ngày trước quên chưa múa, 

Tang chế hôm nay nhận áo khăn! 

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 

Dâng hương lên án cúng dường. 
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            Cúi lễ vong linh ba lạy. 

            Tất cả thứ tự lại quỳ. 

            Một lòng chí thành làm lễ. 

- TÁN HƯƠNG: 

Muốn nhờ thần lực đạt niềm Tây, 

Trước gởi làn hương đến gió mây; 

Ngào ngạt khói xông cùng cõi lạ, 

Vong linh nghe được hãy về dây! 

Hương Cúng Dường Bồ Tát. 

- CHỦ LỄ NÓI VỀ Ý NGHĨA THỌ TANG. 

Trăm năm hạnh hiếu là gốc, 

Muôn đức hiếu là nguồn. 

Nên Nho hay Thích đều tôn thờ, 

Thần hay người đều kính trọng. 

Bởi vậy, 

Chẳng những nay mà xưa đã có, 

Nên từ vương tướng đến thứ dân, 

Ai ai cũng đều tuân phục mà chẳng dám sai. 

Tuy nhiên, 

Hiếu là thể, tâm vậy, lý vậy; 
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Hiếu là dụng, sự vậy, tướng vậy! 

Nếu không sự tướng, 

Tâm lý nào tường. 

            Cho nên khi lễ nhạc suy đồi, 

            Con người bị chê trách là chỉ biết 

mặc áo ăn cơm, không biết lễ giáo. 

            Nay tang chủ đau thương vì vong linh ... (tên Cố 

phụ ... Cố mẫu ...) 

Bỏ thân huyễn hóa 

Vội thoát hồng trần. 

Hận rằng: 

Sanh con khó nhọc, 

Tơ tóc chưa đền! 

Tiếc bấy: 

Kêu trời trách óan, 

Ta thán ai hay! 

Thôi thì giờ này: 

Mong nhờ đạo pháp, 

Thiết lập linh sàng, 

Theo lễ thọ tang. 
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Cháu con nội ngoại. 

Than ôi! 

Đầu xanh khăn trắng ngậm ngùi, 

Lòng xót áo gai sùi sụt. 

Mong rằng: 

            Vong giả linh thiêng, 

            Mặc nhiên chứng giám! 

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ. 

- KỆ TRÀ: 

            Linh sàng vừa thiết lập, 

Linh vị đã cung an. 

Nguyện vong linh tọa hạ, 

Chứng tri lễ thọ tang! 

- CHỦ LỄ XƯỚNG THIẾP: 

            Âm dương không hai lẽ, 

Sanh tử có đôi đường. 

Thiếp thành phục một chương, 

Đối linh tiền tuyên đọc. 

Duy nguyện vong linh, 
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Yên lặng lắng nghe. 

- TUYÊN THIẾP: 

Tam Bảo Pháp đàn. 

Bổn đàn vì chánh độ cố linh, 

Xin gởi thiếp văn triệu thỉnh. 

A Di Đà Phật chứng minh. 

Sa môn Thích ... phụng hành pháp sự. 

Nay có Tang chủ (tên) ... cùng cả tang quyến ở xã ... huyện 

... tỉnh ... 

Đau lòng vì vong linh (tên) một vị hương hồn. 

Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... 

Vì vậy, 

            Nay chọn ngày này, 

            Nhờ Tăng làm lễ, 

Y theo chánh pháp, 

Tiếp độ cố linh. 

Than ôi vong linh! 

Núi Hổ (Dĩ) mây che, 

Cội Thông (nhà Huyên) sương phủ! 

Áo hoa chưa múa, 
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            khóc than tử đạo không tròn; 

Gương sáng còn treo, 

            oán trách hạo thiên chẳng tưởng. 

Nay thời: 

Lễ theo thường đạo, 

Sắm sửa hoa diên; 

Tỏ tấc lòng thiềng, 

Làm nghi thành phục. 

Nhờ Tăng gởi thiếp, 

Triệu thỉnh cố linh, 

Lặng lẽ về nhà (về chùa), 

Chứng tri hiếu sự. 

Thiếp này xin chuyển, 

Sứ giả âm dương, 

Trao đến vong linh, 

Cảm thông thâu chấp. 

Nay ngày ... tháng ... năm ... 

Nay thiếp thỉnh. 

Nhất Như Lai tâm. 

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 
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Á hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ. 

- KỆ TRÀ: 

            Ơn sâu đành khó trả, 

Nghĩa cả phải mong đền. 

Trước linh sàng thọ phục, 

Lòng đau đớn khôn quên! (lặp lại ba lần) 

- CHỦ LỄ PHÁT TANG PHỤC VÀ CẢM THÁN: 

            Mười tháng cưu mang, ba năm nhũ bộ; 

(hoặc dìu dắt ba năm, nhọc nhằn dạy dỗ) 

Ơn này đức ấy, xương nát khó đền. 

Giờ chỉ biết: 

Mặc áo trắng hầu tỏ lòng son, 

Rơi lệ hồng ngõ thành huyết thắm. 

Nghiêng mình cúi lạy, 

Ôi thôi thương thay! 

Ôi thôi thương thay! 

- TẢ BẠCH XƯỚNG: 

Chung hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ. 

- KỆ TRÀ: 

            Cha mẹ còn tại thế, 



ducphatvanhansinh.com/le-nghi  釋日光搜集 2011 

77 

 

            Dâng cam chỉ cúng dường. 

            Cha mẹ không còn nữa, 

            Đức hạnh phải noi gương! 

- CHỦ LỄ KẾT DIÊN: 

            Lễ nghi thành phục, 

            Giờ đã châu long, 

            Con cháu một lòng, 

            Lễ thành bốn lạy. 

- HỒI HƯỚNG: 

            Nguyện tiêu ... 

            Nguyện sanh ... 

TUỲ NGHI SỬ DỤNG THÊM 
 

CÁC LỜI THỈNH 
Các thành phần vong khác nhau trong các tang lễ: 

1) – CHO NGƯỜI ĐỜI: 

* Nhất tâm triệu thỉnh: 

Ác vàng tên ruổi, thỏ bạc thoi dong; 

Ôm lòng đau cốt nhục nỗi xa trông, 

Sững mắt ngắm anh hồn còn đâu đó. 
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh (họ tên) một vị thần 

hồn. 

Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... 

Vong ở u minh, về đây thọ lễ. 

Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, 

Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ. 
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- Duy nguyện: 

Mùi hương vừa bén, khói tỏa xa gần, 

Tang chủ ân cần, vong linh cảm kích. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

* Nhất tâm triệu thỉnh: 

 Màu non lờ lạt, giọng nước thầm thì; 

 Người đi rồi vang bóng còn chi, 

 Kẻ ở lại tiếc thương khôn xiết. 
Hôm nay ... thất, tiến bạt vong linh (tên họ) một vị thần 

hồn. 

Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... 

 Vong ở u minh, về đây thọ lễ. 

Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, 

Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ. 

- Duy nguyện: 

Đôi lần triệu thỉnh, vài lượt hương dâng, 

Vong ở xa gần, lai lâm Pháp hội, 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

* Nhất tâm triệu thỉnh: 

Biển trần linh láng, sóng nghiệp lao xao; 

Ai người chưa tỉnh giấc chiêm bao, 

Nào kẻ còn mơ màng huyễn hóa. 
Hôm nay ... thất, tiến bạt vong linh (tên họ) một vị thần 

hồn. 

Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... 

 Vong ở u minh, về đây thọ lễ. 

Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, 

Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ. 

- Duy nguyện: 

Ba lần triệu thỉnh, mấy lượt chiêu vong. 

Thành kính một lòng, vong linh cảm cách. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

2) – CHO NGƯỜI ĐẠO: 

* Nhất tâm triệu thỉnh: 

 Trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn; 
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 Công danh sự nghiệp áng mây tan, 

 Phú quí vinh hoa cơn gió thoảng. 
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh (tên họ) một vị thần 

hồn. 

Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... 

 Vong chưa thọ sinh, về đây thọ lễ. 

Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, 

Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ. 

- Duy nguyện: 

Mùi hương vừa bén, khói tỏa xa gần, 

Tang chủ ân cần, vong linh cảm kích. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

* Nhất tâm triệu thỉnh: 

Tình người xuân mộng, sự thế thu sương; 

Sống chung nhà mà thác riêng đường, 

Đến vui vẻ nhưng đi thương tiếc. 
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh cố phụ (mẫu), (tên 

họ), Pháp danh ... một vị thần hồn. 

Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... 

Vong vẫn linh minh, về đây thọ lễ, 

Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, 

Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ. 

- Duy nguyện: 

Đôi lần triệu thỉnh, vài lượt hương xông, 

Vong ở xa gần, lai lâm Pháp hội, 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

* Nhất tâm triệu thỉnh: 

Sáu trần ô nhiễm, một tánh sáng ngời; 

Mê trần tâm đau khổ đời đời, 

Ngộ Phật tánh an vui kiếp kiếp. 
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh cố phụ (mẫu), (tên 

họ), Pháp danh ... một vị thần hồn. 

Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... 

Nhớ lại tiền sinh, về đây thọ lễ, 

Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, 
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Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ. 

- Duy nguyện: 

Ba lần hương thỉnh, mấy lượt linh chiêu, 

Chư Phật dắt dìu, vong linh siêu thoát. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

3) – CHO NGƯỜI TU: 

* Nhất tâm triệu thỉnh: 

Thọ trì qui giới, gìn giữ lòng tin, 

Gắng làm lành: trì giới tụng kinh; 

Bỏ việc dữ: ăn chay niệm Phật. 
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh cố phụ (mẫu), (tên 

họ), Pháp danh ... một vị giác linh. 

Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... 

Vong vẫn linh minh, về đây thọ lễ, 

Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, 

Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ. 

- Duy nguyện: 

Mùi hương vừa bén, khói tỏa xa gần, 

Tang chủ ân cần, vong linh cảm cách. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

* Nhất tâm triệu thỉnh: 

Biết thân giả tạm, ngộ tánh chơn thường. 

Sống không mê muội, thác an tường; 

Đến có tràng phan, về bảo cái. 
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh cố phụ (mẫu), 

tánh (họ), húy (tên), Pháp danh ... mộtvị giác linh. 

Nguyên sanh năm ... vãng sanh ngày ... tháng ... năm ... 

Vong giả linh thiêng, về đây thọ lễ. 

Nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, 

Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh độ. 

- Duy nguyện: 

Vài lần triệu thỉnh, mấy lượt chiêu vong, 

Thành kính một lòng, vong linh hay biết. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

* Nhất tâm triệu thỉnh: 
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Sen vàng chín phẩm, cây báu bảy hàng; 

Lâu đài rực rỡ ánh hào quang, 

Chim gió reo ca lời Diệu Pháp. 
Hôm nay sơ thất, tiến bạt vong linh cố phụ (mẫu), 

tánh (họ), húy (tên), Pháp danh ... mộtvị giác linh. 

Nguyên sanh năm ... vãng sanh ngày ... tháng ... năm ... 

Nhờ các Thánh linh, đưa linh phó hội, 

Đông tây hai lối, cảm cách một lòng, 

Tang chủ ngửa mong, vong linh chiếu giám. 

- Duy nguyện: 

Ba lần hương thỉnh, mấy lượt hoa dâng, 

Tang chủ ân cần, vong linh cảm cách. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ... 

Linh Tự Tại Bồ Tát. 
 
 

 

 
THAN HỒN LIỆT SĨ 

Cơn tạo hóa xoay vần khó tránh 

Cuộc trần gian hết thịnh đến suy 

Chúng sinh phải chịu khổ nguy 

Sinh già bệnh chết biệt ly thảm sầu 

Việc may rủi biết đâu chọn lánh 

Nhận làm người mang gánh sự trần 

Tam cương mới nặng muôn cân 

Ngũ thường xử vẹn là phần chu viên 

 

Lẽ sống thác là tùy số phận 

Nghĩa vụ tròn đâu quản gì thân 

Mình là bổn phận con dân 

Quốc gia hữu sự báo ân đã đành 

Vì tổ quốc lợi quyền chủng tộc 

Giận quân thù chí dốc tòng quân 

Ra đi dạ luống bâng khuâng 
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Màn sương gối tuyết vô cùng gian nan 

 

Khi lặn suối trèo non vượt biển 

Khi leo cây qua ải xuống đèo 

Đai cơm bầu nước gươm đeo 

Chút thân sống thác do theo số trời 

Ra nhập ngũ thân thời chẳng kể 

Khổ thay vì cha mẹ ở nhà 

Nhớ con thổn thức canh gà 

Thương con tựa cửa trông mà sầu đau 

Khi sớm tối ai vào thăm viếng  

Lúc ốm đau lo chuyện thuốc thang 

Đêm ngày giọt lệ chứa chan 

Cầu trời con được thoát nền đao binh 

Chữ trung được mất tình hiếu thảo 

Đành liều theo máy tạo vần xoay 

Trước cờ da ngựa bọc thây 

Tiếng kêu cứu nước làm khuây sao đành 

Còn thương hỡi gia đình thảm cảnh 

Vợ cùng con hưu quạnh trước sau 

Con thơ vợ yếu lao nhao 

Lấy ai bao bọc đói đau cơ hàn 

Đêm tủi phận dở dang duyên nợ 

Ngày gượng vui qua đỡ thời gian 

Mong cho chiến thắng khải hoàn 

Dưỡng nuôi con dại hợp đoàn phu thê 

Nhớ đến cảnh ủ ê tấc dạ 

Cùng anh em chung chạ một nhà 

 Xóm làng cô bác ông bà 

Nguyện cầu binh cách hết mà về quê  

Người muốn vậy không hề được vậy 

Bãi sa trường thịt nát máu trôi 

Tên rơi đạn lạc hết đời 

Lắm xương vô chủ lạc nơi chiến trường 

Người nằm chết ngổn ngang bờ bụi 
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Dưới hố hầm chân núi gốc cây 

Kẻ thời ngọn lửa thiêu thây 

Người thời trôi lấp sông này rạch kia 

Ai có phúc thi hài chôn lấp 

Kẻ nợ phần phó mặc cá chim 

Hỡi ơi nợ nước trọn niềm 

Đến ngày chung cuộc biết tìm đâu ra 

Vợ con với mẹ cha nào biết 

Chừng hay tin thì việc đã rồi 

Nợ trần phủi sạch ai ơi 

Ghi vào lịch sử muôn đời ngợi khen 

Khen anh dũng xông pha tên đạn 

Liều thân sinh cứu nạn quốc dân 

Sống làm tướng thác làm thần 

Non sông gánh vác tử phần đao binh 

Ngày kỷ niệm chư tăng tiến lễ 

Tụng cầu siêu cáo lễ thỉnh mời 

Trận vong chiến sĩ vì đời 

Thoát vòng lục đạo về nơi trai đàn 

Nén hương đốt gội nhuần trước án 

Tế anh ninh tỏ rạng danh thơm 

Ít nhiều hoa quả kính đơm 

Gọi là tưởng nhớ người ơn giúp đời 

Dạ thương tiếc anh hùng dũng cảm 

Nguyện vong hồn sinh ký tử quy 

Hồi đầu nương cửa từ bi 

Về miền cực lạc liên trì hóa sinh 

Chúng tôi đã lòng thành khấn vái 

Phật mười phương quảng đại độ siêu 

Tụng kinh niệm Phật tiêu dao 

Chư vong chiến sĩ đồng bào chứng minh. 
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CHIÊU HỒN LIỆT SĨ 

  
 

Nam mô A Di Đà Phật. (3 lần) 000 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... 

Triệu thỉnh chư chân linh liệt sĩ thôn (xã, phường) 

Hỡi! Hỡi các chư hồn liệt sĩ thôn (xã, phường) ơi! 

Nhớ thuở xưa non sông gian khó, 

Bao kẻ thù dòm ngó sợi tóc ngõ hầu tang thương. 0 

 

Các chư hồn lên đường nhập ngũ 

Để cha già con nhỏ mỏi mong, 

Có hồn vợ trẻ con bồng 

Ra đi không để một dòng thư riêng. 0 

 

Có hồn con còn hài nhi tấm bé, 

Thơm vội má con lặng lẽ lên đường, 

Một đi không lại quê hương, 

Cha thương mẹ nhớ, vợ mong con chờ. 0 

 

Sông núi gọi theo cờ hồn tiến, 

Nào xá chi nguy hiểm tấm thân, 

Máu rơi trong tỉnh thời gần, 

Đồm Chum, Xiêng Khoảng, xa xăm nước Lào. 0 

 

Có hồn mất khi khu còn cháy, 

Hồn Điện Biên rừng núi tại Sơn Nam, 

Đắc Tô, Tân Cảnh, Khu Năm, 

Đồng Xoài, Quảng Trị, Mậu Thân, Núi Thành. 0 

 

Có hồn đánh Tây Ninh, Huế cổ, 

Dọc Trường Sơn đến ngõ Sài Gòn, 

Quảng Nam, Bến Cát, Vĩnh Long, 

Biên cương ngoài Bắc, phía trong tung hoành. 0 
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Có hồn súng bộ binh ngắm địch, 

Cũng có hồn trinh sát đặc công, 

Có hồn tên lửa phòng không, 

Đánh đâu thắng đấy mỗi năm mỗi tài. 0 

 

Viên đạn lạc nào ai nom thấy, 

Bãi mìn kia ai cậy lên trông, 

Thế rồi vì nước vì dân, 

Chư hồn ngã xuống, cờ hồng dâng cao. 0 

 

Nam, Bắc nay đã vào một mối, 

Mọi quân thù cuốn gói cút xa, 

Tuân theo lệnh nước tình nhà, 

Hôm nay cờ trống rong ra đón hồn. 0 

 

Hỡi hỡi! Các chư hồn ơi! 

Hỡi hỡi! Các chư hồn ơi! 

Dẫu hồn còn theo đám mây trôi, 

Hoặc đứng ngọn cỏ, hoặc ngồi cành cây. 0 

 

Rước các hồn xuống ngay thụ lễ, 

Toàn dân ra đây để đón hồn về, 

Vào Chùa thỉnh pháp Văn kinh. 

Hoa thơm quả ngọt khói hương ngạt ngào. 0 

Thừa lộc Phật phẩm đào, oản trắng, 

Nải chuối vàng, sánh nặng tình thân. 

Dân ta tháng, tháng tuần rằm, 

Chư hồn lễ Phật, cùng dân cúng cầu. 0 

 

Hỡi! Các liệt sĩ bấy lâu xa vắng, 

Mau về Chùa ... lễ Phật nghe Kinh. 0 

Về với xóm, làng (đường phố) gia đình. 

Độ trì phù hộ xóm, làng (đường phố) gia đình, chư hồn ơi! 

Hỡi! Hỡi! Chư hồn liệt sĩ thôn (xã, phường) ... ơi! 
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Khi Tổ quốc trong cơn binh lửa, 

Lúc non sông thảm hoạ chiến binh, 

Chí anh hùng vì nước hy sinh, 

Gan tráng sĩ có xá gì còn hay mất. 0 

Cũng có lúc nằm gai nếm mật, 

Nhớ những khi nắng núi mưa ngàn, 

Quyết quên mình cho Tổ quốc vinh quang, 

Làm rạng  rỡ cho con Hồng cháu Lạc. 0 

 

Nơi trận địa thịt tan xương nát, 

Mảnh hình hài mặc cho cỏ đất gió rung, 

Trước tượng đài Tổ quốc ghi công, 

Cả dân tộc mang ơn anh muôn thuở. 0 

 

Mộ phần nơi đâu dầu dầu ngọn cỏ, 

Nơi chiến trường vì nước quên thân, 

Lòng thành toàn Đảng toàn dân, 

Nhớ người liệt sĩ lưu danh sử vàng. 0 

 

Hỡi! Hỡi các anh hùng cao niên đầu bạc, 

Nơi chiến trường đã vì nước quên thân, 

Toàn dân ta thương tiếc vô cùng, 

Tạc bia đá, đúc tượng đồng nhớ ơn! 0 

 

Thôi các linh hồn đừng lên suy nghĩ, 

Chí làm trai đã để lại dấu thiêng, 

Độ cho dân ta nước thịnh nhà yên, 

Linh hồn các liệt sĩ có trong lễ đàn. 0 

Thì xin mời theo làn khói hương, 

Vào Chùa... nghe Kinh niệm Phật, 

Chắc các linh hồn đã về chùa nhỉ, 

Dưới suối vàng đang hoan hỷ đàn ca. 0 

 

Độ cho các lão các già, 

Độ cho tất cả các nhà thân huân, 
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Nam mô Đức Phật Thế Tôn 

Tiếp dẫn linh hồn về mãi Tây Phương.  (3 lần) 000 

 

THAN HỒN.01 

 

Đương (Xuân ,…) thiên khải kiến pháp đàn 

Trước thỉnh Phật thánh các quan hội đồng 

Bây giờ công việc đã xong 

Tín chủ lễ bạc mời vong cô hồn 

 

Thượng trung hạ đẳng tam tôn 

Đại thánh địa tạng dẫn hồn giải oan 

Trung đàn tôn giả a nan 

Tiêu diện đại sĩ giám đàn chứng minh 

 

Phân cho thập loại chúng sinh 

Tả nam hữu nữ văn kinh lai hoàn 

Nào là dân thứ vua quan 

Phả đồng cúng dàng phép phật nhiệm màu 

 

Đông tây nam bắc nơi đâu 

Trên bờ dưới nước quán cầu xưa nay 

Chết đêm hay giữa ban ngày 

Chôn bờ táng bụi phơi thây gò cồn 

 

Mời hết kẻ dại người khôn 

Thiên tai chinh chiến vong hồn quốc gia 

Hồn thì mất cửa mất nhà 

Mất cha lạc mẹ ,hay là mất con 

 

Vậy nên chịu cảnh cô hồn 

Không người cúng tế đang còn trầm luân 

Nhờ người mảnh áo che thân 

Lưng cơm bát cháo để phần hôm mai 
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Chư linh tựu toạ an bài 

Nghe văn thí thực bi ai đẳng hồn 

Giữ gìn đất nước trường tồn 

Biết bao oan thác héo hon nỗi lòng 

 

Trải qua mấy cuộc chiến công 

Thô sơ giáo mác xung phong trận tiền 

Hố chông gậy guộc mũi tên 

Hi sinh anh dũng giữ yên nước nhà 

 

Dù cho nam nữ trẻ già 

Giặc đến giết hại mới ra cô hồn 

Muôn nhờ đại đức từ tôn 

Mở lòng cứu khổ đẳng hồn vô vong 

 

Than ơi trận chiến phòng không 

Súng đạn đại bác còn mong được gì 

Máy bay tan xác một khi 

Mộ phần chẳng có cũng vì quốc dân 

 

Hoặc là đang buổi hành quân 

Gặp mìn nổ chậm tấm thân tan tành 

Có người phiên trực đứng canh 

Bị tên biệt kích nó ranh hơn mình 

Thế là cũng phải hi sinh 

An táng chịu cảnh gia đình xa xôi 

 

Hải quân canh giữ biển trời 

Gặp bầy tàu chiến cuộc đời tiêu vong 

Bộ binh quyết tử xung phong 

Tên rơi đạn lạc khó hòng thoát thân 

Người ta trong cõi hồng trần 

Miếng cơm manh áo nhiều phần xót xa 

Loạn ly thầy đã lược qua  
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Thiên tai hoạn nạn nói mà đắng cay 

 

Nào là lũ lụt khốn thay 

Mưa to nước lớn cuốn ngay cửa nhà 

Không trừ con trẻ mẹ già 

Một trận quét sạch thây ma giữ dòng 

 

Lại người buôn quán bán cầu 

Gặp bầy trấn lột là xong kiếp người 

Oan hồn khốn khổ vô ngần 

Chỉ vì tiền bạc mất mình ích chi 

 

Thương thay những cháu hài nhi 

Thiếu ngày ngắn tháng bỏ đi là thường 

Mộ phần chẳng có khói hương 

Thân hình thất lạc biết phương nơi nào  

 

Những người chức trọng quyền cao 

Nhà hàng khách sạn ra vào ung dung 

Sinh không tử lại hoàn không 

Giàu sang đến mấy khó hòng mang đi 

 

Lại thương những kẻ hàn vi 

Nhà cửa chẳng có lấy gì ấm thân 

Xa xôi hành khất đỡ đần 

Số chung mệnh tận lìa trần tha hương 

 

Có người tai nạn giữa đường  

Ô tô xe máy mỗi phương quá nhiều 

Bất ngờ tay lái bị siêu 

Thế là chịu cảnh hồn phiêu thân tàn 

 

Người thì mắc phải hàm oan 

Không lời thấu tỏ đã toan hoại mình 

Sợi dây liều thuốc quyên sinh 
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Ra đi để lại cảnh tình khổ đau 

 

Những người đánh lộn chửi nhau 

Không kìm cơn nóng đập đầu người ta 

Kéo bè hung khí xông ra 

Đâm người đột tử thế là oan khiên 

 

Gái trai nhan sắc hám tiền 

Đem thân bán đổi nhân duyên nhỡ nhàng 

Trong tay lắm bạc nhiều vàng 

Một khi tắt thở khó mang theo mình 

 

Thẫn thờ những cháu học sinh 

Đổ đốn nghiện hút gia đình biết chi 

Thân mà đeo bệnh một khi 

Thuốc nào chữa được âm ty phải về 

 

Những người mưa gió gớm ghê 

Thiên lôi sét đánh khó bề thoát thân 

Người thì chẳng có mộ phần 

Hoặc là thất lạc người thân khó tìm 

 

Có người chết bởi bệnh tim 

Ung thư tứ chứng khó tìm thuốc hay 

Dù là kẻ tớ người thầy 

Đã mắc bệnh trọng có ngày biệt ly 

 

Trách ai vô nghĩa bất nghì 

Lừa thầy phản bạn chỉ vì tài danh 

Thế gian sinh tử đã đành 

Mệnh chung hối hận tội tình xưa kia 

 

Xót người sông nước đi về 

Sóng to gió lớn thuyền bè nứt tan 

Người thì vui tiệc cỗ bàn 
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Miếng ăn quá khẩu thành tàn còn chi 

 

Cờ bạc đen đỏ ích gì 

Cửa nhà bán sạch mình thì tiêu vong 

Tìm đến cái chết là xong 

Trần gian thấy cảnh mà lòng sót xa 

 

Trời sinh ra kiếp người ta 

Hiền lương dại dột ranh ma lọc lừa 

Sống thì vội vã sớm trưa 

Chết chịu tội lỗi khi xưa đã làm 

 

Sân si tật đố gian tham 

Tự tác tự chịu đành cam phận mình 

Hôm nay phổ tế chúng sinh 

Triệu thỉnh thập loại nghe kinh đạo màu 

 

Ăn rồi khuyên bảo cùng nhau 

Tiền vàng quần áo trước sau chia đều 

Phép Phật biến ít hoá nhiều 

Lòng thành thí chủ cầu siêu đẳng hồn 

 

Muôn nhờ phương tiện pháp môn 

Thụ dụng bão mãn u hồn siêu sinh 

Phù hộ tín chủ hiển vinh 

Đồng gia khang thái an ninh thọ trường 

 

Nam mô siêu lạc độ bồ tát ma ha tát (3 lần) 

 
THAN CÔ HỒN.02 

 

Trên kính thỉnh mười phương chư Phật 

Tận hư không pháp giới mười phương 

Kim cương hộ pháp thần vương 

Thiên long bát bộ dẫn đường chúng sinh 
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Đức địa tạng u minh giáo chủ 

Phóng hào quang cứu khổ độ mê 

Từ bi bản nguyện đã thề 

Chúng sinh độ tận bồ đề chứng lên 

 

Xin đại thánh a nan tôn giả 

Dẫn cô hồn sáu ngả chúng sinh 

Mười phương thập loại hữu tình 

Bảo nhau cùng đến nghe kinh kệ vàng 

 

Cam lộ hiến hai hàng nam nữ 

Lễ vật bày các thứ đầy mâm 

Hôm nay trai chủ thành tâm 

Thỉnh chư hiền thánh giáng lâm đàn tràng 

Nhờ phép màu mười phương chư Phật  

Tụng chân ngôn bí mật tối linh 

Cô hồn mười loại chúng sinh 

Về đây thụ hưởng cơm canh cúng giàng 

 

Không hóa có sẵn sàng ăn uống 

Ít biến nhiều nhờ lượng phép màu 

Cô hồn đâu đấy cùng nhau 

Hãy nghe sự tích phép màu trước sau 

Thiết trai hội do đâu mà có 

Lập đàn tràng bá thí từ đâu 

 

Từ ngài Khánh Hỷ khởi đầu 

Quan âm cứu khổ phép màu hiện ra 

Tiêu diện quỷ ấy là bồ tát 

Hóa thân ra cứu vớt chúng sinh 

Khuyên nên niệm Phật tụng kinh 

Nhờ câu thần chú oai linh nhiệm màu 

Cô hồn đâu đó đến mau 

Thụ cam lộ vị còn đâu hơn này 

Đao binh kệ tán sau đây 
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Cô hồn ghi nhớ từng giây phút này 

 

1. Những ai vua chúa xưa nay 

Phân chia địa giới tháng ngày giữ nhau 

Võ văn các bậc anh hào 

Vì dân vì nước cùng nhau giữ gìn 

Cành vàng lá ngọc bao phen 

Ngựa xe rong ruổi trận tiền hy sinh 

Ai hay sống chết cho mình 

Số chung hạn tận u minh rước mười 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị cho đời dài lâu 

 

2. Những ai khanh tướng công hầu 

Nhà cao cửa rộng biết bao công trình 

Kinh luân chất chứa bên mình 

Trí nhân lễ nghĩa tuyển sinh thí trường 

Văn chương lỡ bước lầm đường 

Học tài thi phận nhỡ nhàng công danh 

Thiệt mình riêng chịu đã đành 

Khó khăn nhà cửa tan tành đôi nơi 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị ai người thảnh thơi 

 

3.Những ai mưu lược binh cơ 

An bang định quốc cõi bờ trí cao 

Đánh đông dẹp bắc anh hào 

Tướng binh thống lĩnh cờ đào trong tay 

Tiêu trừ giặc cướp tan ngay 

Quên mình bỏ mạng kế hay cứu đời 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị của người kính dâng 

 

4.Những ai cậy thế binh hùng 

Sa cơ thất thế bên sông thiệt mình 
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Hiền ngu già trẻ gái trai 

Số cùng mạng tận quê người bơ vơ 

Không quen đất nước bao giờ 

Cho nên đói khát bên bờ lả lơi 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị cho đời thanh danh 

 

5.Những ai uổng tử trong thành 

Gió mưa sấm chớp hoành hành thảm thê 

Ma kêu quỷ rú bốn bề 

Khóc than dậy đất ủ ê oán hờn 

Biết ai danh phận kém hơn 

Thương thay mười loại cô hồn là ai 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị tuyệt vời thơm ngon 

 

6. Những ai binh tướng kinh hồn 

Hai bên chiến trận mưa tuôn mây sầu 

Ầm vang chiêng trống hồi lâu 

Xé gan vỡ mật khí hào bốc lên 

Rợp trời cờ hiệu hai bên  

Chúng sinh nghiệp chướng não phiền thế thôi 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Vì đâu đến nỗi cuộc đời nát tan 

 

7. Trận tiền thành đống tro tàn 

Tướng không chỗ trốn nguy nan bỏ đời 

Ngựa xe tên đạn tơi bời 

Đội binh tán loạn khắp nơi tan tành 

Lại còn gươm giáo vây quanh 

Đạn tên bắn xé thân hình đôi nơi 

Khổ đau lắm cô hồn ơi 

Lại đây sám hối tội thời tan ngay 

 

8. Sa vào trận địa tan ngay 
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Chiến trường bỏ mạng ai hay biết nào 

Xe đè ngựa xéo lộn nhào 

Máu trôi thịt nát chó cào thịt xương 

Đoạt mồi hổ đói đón đường 

Tranh nhau cắn xé thẳm thương mạng người 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị đồng thời giải oan 

 

9.Những ai sinh chốn vua quan 

Tranh nhau văn hóa mải ham quê người 

Trai lành gái tốt những ai 

Bán làm tôi tớ cho người phương xa 

Họ hàng tìm kiếm chẳng ra 

Chết nơi đất khách xót xa ngậm ngùi 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị ngọt bùi thơm ngon 

 

10.Những ai con bắc cha nam 

Ngựa xe rong ruổi biết làm sao đây 

Nhà tan nước mất khổ thay 

Đường trường cách trở đắng cay muôn phần 

Họ hàng thân thích xa gần 

Biết ngày nào được quây quần bên nhau 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Mau về thụ hưởng nguyện cầu sạch trong 

Tuyệt đường lương thực tay không  

Lại còn chết đói ngoài đồng tha ma 

Bị quân cướp dật không tha 

Giết người cướp của cùng là tranh nhau 

Thương thay ác nghiệp cơ cầu 

Một khi đã đến tránh đâu tội trời 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị cuộc đời ung dung 

 

11.Những ai đói rét lạnh lùng 
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Mùa đông tháng giá hãi hùng gớm ghê 

Tên rơi đạn lạc bốn bề 

Đầy trời mưa tuyết đi về khó khăn 

Áo quần che chẳng kín thân 

Rét run cầm cập tử thần đến nơi 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị đời đời ấm no 

 

12.Những ai rắn cắn hổ vồ 

Thiên lôi dịch lệ cơ đồ nát tan 

Tường siêu nhà đổ ngập tràn 

Trôi sông thắt cổ chết oan ở đường 

Ai người thân thích xót thương 

Đến mà thu nhặt nắm xương rã rời 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị thảnh thơi đó mà 

 

13. Những ai cướp của đốt nhà 

Lại còn sát hại chẳng tha mạng người 

Kẻ này hung ác nhất đời 

Phép vua luật nước chẳng coi ra gì 

Bắt giam vào ngục một khi 

Gậy roi đánh đập thân thì nát tan 

Đớn đau cắt thịt moi gan 

Để đền tội ác thét vang dậy trời 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị đồng thời tỉnh ra 

 

14. Những ai hiếu thuận mẹ cha 

Cưu mang chín tháng khó mà báo ân 

Công lao cúc dục ân cần 

Tỏ lòng hiếu đễ được phần nào chăng 

Oan gia ngỗ nghịch hung hăng 

Rồi ra mệnh táng biết đường nào đi 

Một mai về cõi âm ty 
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Tội kia phúc nọ biết gì đúng sai 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị với đời thanh cao 

 

15.Những ai mang nặng đẻ đau 

Lâm bồn một sớm ai vào thăm nom 

Tấm thân sinh nở gầy còm 

Đau như dao cắt sớm hôm hãi hùng 

Sinh không tử lại hoàn không 

Thương thay số phận mỏng manh một đời 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị cho đời dài lâu 

 

16.Những ai buôn quán bán cầu 

Sông sâu bể khổ biết đâu là nhà 

Tham tài bỏ mạng phương xa 

Hồn đường phách xá biết là cậy ai 

Vợ con vái đất kêu trời 

Cũng đành vĩnh biệt ngậm ngùi mà thôi 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị khỏi đời thảm thê 

 

17.Những ai sông nước đi về  

Lênh đênh sóng gió thuyền bè ngả nghiêng 

Đắm chìm trôi dạt một phen  

Còn đâu xuôi ngược xuống lên nữa mà 

Xác trôi chim mổ quạ tha 

Thương thay chôn cất biết nhờ cậy ai 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị khỏi đời dở dang 

 

18.Những ai là kẻ lang thang 

Cửa nhà chẳng đoái xóm làng chẳng trông 

Sinh nhai nghề nghiệp cũng không 

Vui chơi ca hát lầu hồng sớm khuya 
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Xóm đào ngõ hạnh đi về 

Đêm trường mờ mịt canh khuya nói cười 

Bơ vơ góc bể chân trời 

Bạn bè du đãng biết người là ai 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Thụ cam lộ vị tuyệt vời biết bao 

 

19.Những ai cạo tóc bỏ dâu 

Tìm thầy để học đạo màu từ bi 

Dầu gặp phải gian nguy hiểm trở 

Vẫn một lòng quyết chí theo thầy 

Chân không chưa ngộ lý hay 

Vô thường hai chữ thoát ngay đó mà 

Nguyện giác linh Phật đà tiếp dẫn  

Chứng vô-sinh pháp nhẫn cao siêu  

Khoa nghi diễn đọc mấy điều  

Gọi là hồi hướng ít nhiều chúng sinh 

 

Nay trai chủ lòng thành kính tiến 

Cùng hương hoa phẩm vật kính dâng 

Cầu cho vong giả siêu sinh 

Phúc lưu tín chủ số hằng hà sa 

Xin kính tạ các tòa chư vị 

Cùng thiên long hoan hỷ độ trì  

Cát tường như ý từ bi 

Nhân duyên công đức hộ trì chúng sinh 

 

A di đà Phật chứng minh 

Hộ trì tín chủ hiển vinh đời đời 

Xin nhờ phúc quả lương nhân 

Viên mãn công đức tinh thần vị tha 

Bá thí công đức hằng hà 

Cô hồn thụ hưởng hà sa phúc điền 

Hồi hướng công đức vô biên 

Thoát khổ về miền cực lạc thảnh thơi 
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Cô hồn! hỡi cô hồn ơi! 

Về đây thụ hưởng đời dài lâu 

 

A di đà Phật niệm cầu 

Mở lòng tế độ dài lâu đời đời 

Sông sâu bể khổ mọi nơi 

Nhờ thuyền bát nhã đến nơi liên trì 

Nam mô đức Phật từ bi  

Cô hồn thoát khổ tức thì tiêu dao 

A di đà Phật niệm cầu 

Hộ trì thí chủ sống lâu muôn đời 

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!  

Từ nay nhờ Phật đời đời ấm no. 

Nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma ha tát ( 3 lần ) 
 

NGHĨA NGŨ PHƯƠNG 

Than ơi con người ta sống trong trời đất 

Đạo ở mình trước mắt không xa 

Biết thời như áo thêm hoa 

Mê đi như tuyết tuyết đà như sương 

Vinh hoa nọ bằng cơn đại mộng 

Tội nợ đời biết thủa nào xong 

Mênh mông như ở thành trong 

Người nào ra khỏi cái vòng trầm luân 

Đều vốn bởi tâm thần mê muội 

Liệt thành ra cái nết nghiệp tham 

Cho nên xuất đầu không đoái 

Đến nay hối hận được toan kiếp nào! 

 

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp 

Lập đàn tràng báo đáp cao xa 

Cảm thương cha mẹ sinh ra 

Chạnh lòng nhớ tổ tiên nhà mà đau 

Công cúc dục cao sâu chín chữ  
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Đức cù lao biết thủa nào nguôi 

Cửu huyền thất tổ đời đời 

Đoái thương lục đạo cùng người tứ sinh 

Hay đời trước bởi tình ác nghiệp 

Đến bây giờ chịu quả oan khiên 

Không nhờ Phật lực vô biên. 

Bao giờ thoát ngục mà lên thiên đường 

Đức Mục-Liên, tạng-vương bồ tát 

Cứu mẹ ngài đã thoát oan gia 

Bỗng không ai giám đặt ra 

Mượn gương đời trước để mà độ thân 

Nay trai chủ ân cần kiền thỉnh 

Tấm lòng thành thấu đến thiên linh 

Nói như hang đá truyền thanh 

Như gương sáng tỏ mặt hình hiện ra 

Không những độ mình ta khoái lạc 

Gồm trẻ già đều được nhờ ơn  

Hoà may phương tiện pháp môn 

Dạy ra mà cứu những hồn oan gia 

Nay đệ tử phụng hành pháp sự 

Niệm một câu sáu chữ di đà 

Đèn từ soi khắp gần xa 

Những nơi hắc ám ắt là tiêu không 

Ông mãnh tướng coi trong thành ngục 
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Cũng cúi đầu quy phục từ vương 

Thoát qua khổ nạn lương phương 

Muốn sang cõi Phật nghe đường kệ kinh 

Sông bể ái mênh mông nghìn thước 

Có thuyền từ vượt được bể sâu 

Muôn nghìn sóng cả nhô đầu 

Muốn sang ta phải niệm câu di đà 

 

1.Cõi pháp giới vốn không thiện ác 

Thiện ác vì lầm lạc chúng sinh 

Nói ra vì chúng hữu tình  

Cõi đời lắm kẻ chúng sinh mơ màng 

Vậy mới có thiên đường địa ngục 

Cũng bởi vì tình dục chúng sinh 

Lục căn là ở trong mình 

Lục trần ,lục thức cũng tình làm lên 

Căn trần thức tam duyên hoà hợp 

Ba sáu lên mười tám tương tư 

Ví tâm bình đẳng chân như 

Truyền mười tám ngục cũng như cửa trời 

Chỉ vì những người đời không biết 

Mình làm mình không biết làm sao 

Lòng lành chẳng  được là bao 



ducphatvanhansinh.com/le-nghi  釋日光搜集 2011 

102 

 

Đem căn trần thức buộc vào ác duyên 

Thiên đường nọ không nên là vậy 

Địa ngục này những thấy chân chân 

Tấm lòng biến hóa muôn vàn 

Lòng thiện niệm ít ,lòng gian ác nhiều 

Tạo lòng ác phải vào địa ngục 

Tạo lòng lành là phúc là duyên 

Đến khi mãn hạn quy tiên 

Lấy lòng thiện niệm được lên thiên đường 

Tuy nói rằng thiên đường địa ngục 

Cũng ở lòng một một khúc tâm không 

Căn-trần-ý cũng ở lòng 

Mới hay địa ngục ở vòng nhân gian 

Kinh hoa-nghiêm đã bàn là vậy 

Cõi người đời hết thảy tâm sinh 

Tâm sinh thiện ác ở mình 

Hễ ai tâm thiện được sinh thiên đường 

Thế mới biết tâm vương là gốc 

Dẫu thánh hiền tội phúc tâm sinh 

Nhược bằng chẳng dữ chẳng lành 

Thánh nhân đâu dẫu thiên đình không xa 

Ví bằng như khoảng sát la 

Xem trong đạo Phật thật là diệu thay 

 

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp 

Lập đàn tràng báo đáp cao xa 

… 

 

2 . Cuộc đời xem tựa chiêm bao 

Ví như bọt nước ào ào trời mưa 

Vòng trăm tuổi ai thời được mấy 

Khi nổi chìm những thấy luôn luôn 

Ngày nay lưu luyến tử tôn 

Bởi chưng trước những bồn chồn lợi danh 
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Nào ai được thân vinh mãi mãi 

Nào ai ngờ hiền dại quy không 

Bình sinh tác nghiệp buông lung 

Ngày nay phải chịu cái vòng trầm luân 

Vợ con chẳng tới gần thế đại 

Chỉ thấy loài quỷ quái hung hăng 

Ăn năn mình lại than rằng 

Bởi ta bạc phúc trước từng biết bao 

 

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp 

Lập đàn tràng báo đáp cao xa 

…. 

3. Con người ta nhân sinh hữu hạn 

Ở trên đời thấp thoáng bóng dâu 

Như chớp sáng như phù âu 

Vô thường định liệu biết đâu mà bàn 

Dẫu chức tước giàu sang bao xiết 

Tỉnh ra mà mới biết bần nhân 

Trước không tích đức tu nhân 

Nay mà phải chịu trầm luân ngục trường 

Đường tối ấy thở than nông nổi 

Biết nhường bao tội nghiệp mênh mang 

Lòng xưa chẳng chịu thừa đang 

Thì sao thoát khỏi cái đường mê tân 

 

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp 

Lập đàn tràng báo đáp cao xa 

… 

4. Con người ta ở trên trần thế 

Cũng bởi từ cha mẹ sinh ra 

Bóng đèn thấp thoáng bao xa 

Bỗng cơn gió nổi phong ba rõ ràng 

Thời thường những đa mang tửu sắc 

Chỉ vì tham khoái lạc xiết bao 
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Cầu tài cầu lợi biết sao 

Tạo vườn tạo đất để vào cháu con 

Tích tội báo như cồn như bể 

 Như tằm-nga táng nát mệnh thân 

Quả lành trước chẳng tạo nhân 

Cho nên phải chịu cái thân luân hồi 

Tằm-nga ví thế người cũng thế 

Chắc rằng xưa lắm kẻ ác nhân 

Bao giờ thoát được trầm luân 

Hòa may nhớ đức hồng ân thùy từ 

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp 

Lập đàn tràng báo đáp cao xa 

… 

 

5. Số sinh tử tự trời đã định 

Phận giàu sang thực mệnh trời cho 

Nhẽ trời chẳng vững tay co 

Chỉ tham danh lợi bo bo làm giàu 

Phỉ chí nọ công hầu khanh tướng 

Trước mắt kia sung sướng giàu sang 

Chứa chan châu báu bạc vàng 

Dập dìu xe ngựa nghênh ngang võng dù 

Nào ai biết như hồ mây nổi 

Nào ai hay như nỗi vuốt hùm 

Đều là không xét từ tâm 

Công danh phú quý khôn cầm được bao 

Trồng lên tội phải vào địa ngục  

Biết bao giờ thoát khỏi trầm luân 

Than ơi mê mẩn tâm thần 

Kiếp nào tỉnh ngộ thân tâm mơ màng 

 

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp 

Lập đàn tràng báo đáp cao xa 

….  
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Điệu hát Mường 

 

Nhang hoa ngào ngạt đàn tràng 

Thỉnh mời bát bộ Sơn trang giáng đàn! 

Vốn xưa hầu mẫu trên ngàn!  

Thông reo, trúc hóa cảnh  càng thú thay!  

Có phen tựa gió nương mây!  

Công đồng chứng giáng đàn này anh linh!  

Thỉnh mời cô đệ nhất Sơn tinh  

Tính hay sung ngái bạn tình cỏ hoa!  

Cô đôi nhan sắc nét na!   

Cơm lam thịt thính thật là thú thay!  

 Cô ba yểu điệu ai tầy!  

vốn dòng chanh ớt chua cay cũng là! 

 Cô tư tính hạnh hiền hòa! 

 Tính cô chỉ thích muối cà làm vui!  

Cô năm khắc khoải ngậm ngùi  

Tính hay măng đắng xa xôi cũng tìm 

Cô sáu cai quản ngàn sim 

Măng chua mướp đắng cũng tìm mà dâng 

Cô bảy cai quản các rừng 

Tính cô chỉ thích mắm chưng ngọt ngào 

Cô tám lịch sự bảnh bao! 

Tính hay cua ốc ai nào giám đang !  

Cô chín cai quản rừng ngang 

Tính hay măng trúc măng giang măng vầu!  

Cô mười cai quản ngàn dâu!  

Đồi kia núi nọ thú mầu xét soi! 

Cô mười  một  cai quản các ngôi  

Tính cô chỉ thích chiếc thoi đôi hài!  

Thỉnh cô công chúa 12  
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Vai đeo túi dệt ,dao quai dịu dàng,  

Mười hai cô ngự sơn trang 

Dạy các mán mường tiếng nói líu lô 

Trên ngàn những núi cùng khe 

Chim kêu vượn hót bốn bề thông gieo 

Khi lên núi lúc xuống đèo 

Tiếng mường tiếng mán mỗi chiều mỗi hay 

Đàn tỳ khéo gảy năm dây 

Sừ sang cống líu sánh bày tiên cô 

Giọng mường ,giọng mán líu lô 

Tiếng kinh ,tiếng thổ ,ngũ hồ khoan thai 

Bát âm lưu thuỷ nam ai 

Thuyền rồng bắt lái chèo bơi, reo hò 

Tiếng cười tiếng nói xí xô 

Có khi ngao khắp sông ngô bên tàu 

Dạo chơi sông cả ,sông dâu 

Sông thương ,sông hoá ,sông cầu Lạng Sơn 

Dạo chơi khắp cả bốn phương 

Dưới khe nước chảy ,cuồn cuồn sóng xô 

Ghềnh kia thác nọ nhởn nhơ 

Trong rừng có miếu thờ cô rõ ràng 

Ngày nay tiến lễ Sơn trang!  

Tàu bè rừng núi bạch vàng kính dâng.  

Cơm lam thịt chín thơm lừng!  

Ốc cua, tôn cá ,mắm trưng ngạt ngào 

Gừng sung khế thái hoa hồi  

Ớt chanh hoa quả đủ mùi dâng cô! 

Thuốc lào vỏ quạch trầu cau  

Giầu têm cánh phượng cô đòi chứng minh!  

Đàn tràng tiến lễ Sơn tinh! 

Cơm lam cũng thích đỗ xanh đỗ chè! 
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Cơm rang thịt thính cá khô!  

Mười hai gồng gánh các cô về ngàn!  

Hôm nay lễ tạ sơn trang!  

Các cô nhận lễ về nhà thảnh thơi!  

Độ cho tài lộc hơn người!  

Độ cho đệ tử muôn đời vinh hoa  

 

Giáo hữu biến thực chân ngôn. 

............... 

2. 

Thầy nay vâng lệnh Ngọc Hoàng 

Thỉnh mười hai tướng sơn trang giáng trần 

Lại mời nàng Ái nàng Ân 

Thỉnh tám tướng Mọi cùng quân Cao Bằng 

Phép làm dũng mãnh hung hăng 

Mười tám cửa rừng ai chẳng sợ kinh 

Ngày nay đệ tử tâm thành 

Xin làm mân cỗ tiến dâng các nàng 

Điền kê đem nướng cho vàng 

Ốc cua thịt thính cơm lam các mùi 

Ngày nay đệ tử thỉnh mời 

Thỉnh các nàng xuống về nơi đàn tràng 

Ở miền Quảng Hoá, Thuận An 

Lam cầu, Hưng Hoá, Tuyên Quang các mường 

Lạng Sơn, Tuần Quán, Đông Cuông 

Thái Nguyên, Suối Thị, Quán Đà, Cầu Sơn 

Thỉnh mời tám tướng cao lơn 

Lục la các tướng đáo đàn chứng đây 

Núi dùm cô cả thiêng thay 

Anh linh giáng ứng về đây ngự đồng 

Tài kiêm lục trí thần thông 
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Sơn lâm các động tung hoành anh linh 

Cô đôi Bắc Lệ tàng hình 

Tâm thành cầu khẩn hiển linh cô về 

Đồng Đăng, Ao Cá là quê 

Pháp sư tái thỉnh cô Ba tam kỳ 

Thiên Đình, Địa Phủ thông tri 

Hình dung nhan sắc mọi bề thanh tân 

Tuổi xuân vẻ lại thêm xuân 

Thú vui phong cảnh thanh vân chơi bời 

Có khi cô hiện ra người 

Dậy chim uốn lưỡi dậy người bán buôn 

Khi thời dậy vượn du con 

Lúc ca lúc hót nỉ non buồn dầu 

Dậy loài cầm thú gọi nhau 

Nhân gian hữu sự thỉnh cầu lại qua 

Thỉnh mời cô Tư ỷ La 

Theo hầu vương Mẫu quê nhà Thuận Nam 

Mẫu sai cô Tư giáng phàm 

Lễ nghi sớ điệp lập đàn mời khuyên 

Lại mời các bộ Mường trên 

Cô Năm vốn ở Thái Nguyên, Cao Bằng 

Tính đành hanh thấy ai lạ mặt 

Sai cô hầu đuổi bắt cho mau 

Líu lô tiếng mán bảo nhau 

Tức thời cô trước cô sau điệu về 

Người thôn quê hay là thành thị 

Không biết rằng bệnh ấy  vì đâu 

Làm cho chóng mặt nhức đầu 

Càng phù càng thuốc càng đau như dần 

Hành bệnh nhân thậm chưng là khổ 

Uống thuốc trần lại hãm mồ hôi 
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Bói thời ra quẻ phong lôi 

Cô Năm hành bệnh ai coi cho tường 

Sắm hình nhân điệp trương thế mệnh 

Trả lễ cô thời bệnh mới tan 

Thỉnh mời cô Sáu Đồi Ngang 

Cùng cô nàng Bẩy Tuyên Quang giáng trần 

Pháp đằng vân anh linh biến hoá 

Các mán mường mọi xá đều kinh 

Thỉnh mời các bộ sơn tinh 

Cùng cô nàng Tám anh linh nhiệm mầu 

Cao Lan, Mán Mọi sơn đầu 

Thần thông lục trí ai hầu giám đương 

Thỉnh mời cô Chín Sòng Sơn 

Cô Mười chính ở Suối Ngang hiện về 

Thú vui là thú sơn khê 

Ngàn giang ngàn nứa mọi bề thanh tân 

Cô Mười Một ngự đồng nhân 

Khi chơi quán Sở lầu Tần ngao du 

Quê nhà cô ở trang chu 

Dong chơi rừng núi ngao du Mán Mường 

Thỉnh cô Mười Hai giáng đàn 

Lại xin chứng lễ sơn trang khuyên mời 

Độ cho tín chủ mọi người 

Già thời sức khoẻ trẻ thời bình an 

Thỉnh mời chư vị giáng đàn 

Phù trì đệ tử thiên ban thọ trường 

 

Chỉ huy là tật tốc giáng 
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TẠ TAM PHỦ 

Đàn tràng thỉnh bạch đã xong 

Tấu trình tam phủ Phật tiên các toà 

Cúi đầu trước điện vua cha 

Đại vì trai chủ tấu qua sự tình 

Có nhà trai chủ tâm thành 

Lập đàn giải kết tội tình tiền khiên 

Hoặc là tiên tổ chẳng hiền  

Giàu sang cậy có uy quyền trong tay 

Gây nên tội ác nghiệp dày 

Xin người khoan xá dở hay sự tình 

Hai bên nguyên bị đối đồng 

Tổ khảo bá thúc cùng trong họ hang 

Tấu trình trước điện tam quan 

Hoặc có đẳng hồn làm việc man di 

Tham tài ái ố sân si 

Quỷ thần ghi chép đợi kỳ lâm chung 

Ý đồ bạo ác cường hung  

Miệng thời bôi đặt ,bụng suy oán thù 

Bất nhân bất nghĩa hung đồ 

Cãi cha mắng mẹ phép nhà không tuân 

Làm điều hại nước hại dân 

Pháp huỷ pháp giới quân thần phép công 

Đặt điều có nói làm không 

Điêu ngoa xảo trá trong long đảo điên 

Hoặc là phá huỷ chùa chiền 

Sâm lấn tam bảo trước đền hậu cung 

Gái thời thất tiết cùng chồng 

Bằng mặt khác lòng khác lòng nỗi đạo tào khang 

Trai thời bạo ngược ngang tang 
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Anh em thân thích họ hang không ưa 

Tìm phương gây dựng cơ đồ 

Đoạt thê chiếm đất tước tô thực nhiều 

Đò ngang sông nước sớm chiều 

Giết người cướp của bao nhiêu nghiệp dày 

Học thầy bội nghĩa cùng thầy 

Lường thăng giảo đấu ,chẳng hay chút tình 

Qua la tộc ác dần dần 

Oan hồn tố cáo diêm đình minh ty 

Tam sinh hoạ đã đến kỳ 

Tránh đâu cho thoát âm ty ngục hình 

Lập đàn chuộc tội phân minh 

Dương gian âm giới thoả tình từ nay 

Trồng cây ta phải vun cây 

Hỡi ai tu tỉnh hàng ngày chớ quên 

Nam mô chư phật thánh hiền  

Nam mô công đức vô biên độ trì . 

 

LUYỆN HỘI ĐỒNG 

Sa môn phụng Phật đắc thần thông 

Chư tướng chư tư tốc hội đồng 

Phật ngự liên đài huy sắc tướng 

Thánh lâm bảo điện đoạt uy hùng 

Cứu dân trợ thế khai từ mẫn 

Phụ chính trừ tài khải chí công 

Tật tốc tuỳ cơ lai phó cảm 

Phi sa tấu bạch giáng đàn tràng 

Giáng đàn trung uy hùng dũng mãnh  

Thỉnh chư thần chư thánh uy linh 

Chư tư chư phủ chư dinh. 
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Chư quan chư tướng chư binh hội đồng 

Tốc lai giáng hạ đàn trung  

Hộ trì đệ tử thần thông pháp đàn 

Chủ nhân hữu sự khả cầu 

Bởi vì gia nội cơ màu thiểu khang 

Thần hôn nhật dạ kinh hồn 

Niệm kỳ trược thế u phàm biết đâu 

Vô môn khả đảo khả cầu 

Hữu phật quy đầu thỉnh mệnh thiền sư 

Muốn cho lạc nghiệp an cơ 

Lập đàn lễ bái khua trừ tà tinh 

Thượng đàn chư Phật uy linh 

Trung đàn chư tướng ,chư binh hạ đàn 

Lòng thành tiến một tuần hương 

Kính mời tả hữu lưỡng ban tâu bày 

Trước thời thỉnh Phật như lai 

Ngự trên bảo đài sắc tướng nguy nga 

Ngọc hoàng thượng đế vua cha 

Đặt ra phù chú phép màu linh thông 

Phục ma đại đế quan công 

Tam quốc anh hùng đệ nhất ai đang 

Thị tòng trương tử ,chu xương 

Dốc lòng ái quốc phù vương hán đình 

Trần triều hưng đạo đại vương 

Làm quan tiến sĩ triều đình trung can 

Đem quân đóng bạch đằng giang 

Bày binh bố trận bắt bắt tràng bá linh 

Tề thiên đại thánh tôn tinh 

Trảm sơn quân động hộ kinh thầy đường 

Lại mời phù đổng thiên vương 

Cưỡi con thiết mã uy cường xung thiên 



ducphatvanhansinh.com/le-nghi  釋日光搜集 2011 

113 

 

Tử vi đồng tử thất niên 

Cưỡi con bạch trạch xuống miền hạ dân 

Diệt loài đẳng chúng tà thần 

Để cho thiên hạ muôn dân thái bình 

Tản viên quốc chủ thần minh 

Di sơn bạt thụ tàng hình lấp sông 

Khổng lộ đại thánh minh không 

Phép thiêng sang bắc lấy đồng về nam 

Truyền cho cảnh tự danh lam 

Đặt ra pháp khí đúc làm kim chung 

Nguỵ trưng đường quốc anh hùng 

Thanh danh lừng lẫy vẫy vùng đâu đâu 

( Bắt long hầu phân thây trảm thủ 

Tỏ ra tài ,tráng sĩ ai đang ) 

Kinh đô bạch mã đại vương 

Tính hay thực chúc thực phàn vui chơi 

Chân dày cao đế thảnh thơi 

Cầm ô cán sắt cánh tay dong dài 

Đồ ăn mậu hảo ,mậu mai 

Bắt con yêu quái bắt loài man lương 

Sơn tiêu độc cước thần vương 

Bán thân thủ túc uy cường mạnh thay 

Huyền đàn tướng mạnh xưa nay 

Cưỡi con hắc hổ bắt loài tà tinh 

Bồng phan lang tướng anh linh 

Tính hay tầm mộ ,tầm tinh ,tầm tà . 

( Cứ nhời sai căn tầm đắc tích 

Có việc cần khải tướng trịch binh ) 

Lại mời năm tướng lôi đình 

Đỏ đen xanh trắng trung dinh hổ vàng 

Bào háo ấm á dậy vang 
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Thấy loài ác quỷ tà gian thời vồ 

Lại kời năm tướng ngũ đô 

Năm tướng ngũ hồ công phủ ngũ viên  

Ngũ phương ngũ đế uy quyền 

Lục viên sứ giả thầy khuyên giáng đàn 

Lại mời thổ địa linh quan 

Chiếm ngôi chính vị thành hoàng anh linh 

Lại mời quỷ tướng âm binh 

Hiệu sừng sỏ sắt tam danh tướng tài 

( Lệnh bài sai ,bạch xà phó tướng 

Thân quảng trường vạn trượng nguy nga ) 

Mình thời lục độc bát nha 

Miệng phun lửa cháy hoá ra dần dần 

Nghe tôi khuyên luyện ân cần 

Vạn quỷ tà thần ăn thịt chẳng tha 

Lệnh truyền bạch tuợng cửa nha 

Ở trên ngàn núi hiệu là ông voi 

Cường tà ngoan quỷ mọi loài 

Lấy chân mà đạp lấy vòi mà vây 

Khiến sao nghe vậy bằng tường 

Bõ công luyện tập phụng thờ hôm mai 

Chư thần dĩ định an bài 

Tôi lại thỉnh mời thần nữ chúa tiên 

Cửu trùng đức chúa thượng thiên 

Vời vợi cầm quyền ngự chín tần mây 

Nghĩa Hưng là đất Phủ Dầy 

Thỉnh đức Liễu Hạnh ngày rầy linh thanh 

Phép thiêng xé lụa tan tành 

Rồi ra một phút lại lành như nguyên 

Thần thông cảm ứng tự nhiên 

Hoàn sinh cải tử phép tiên tàng hình 
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Bây giờ có việc tế sinh 

Thỉnh chầu giáng hạ chứng minh đàn tràng 

Lại mời đức chúa thượng ngàn 

Hình dung yểu điệu dịu dàng thanh tân 

Uy linh dậy khắp sơn lâm 

Có bà công chúa nữ thần phi phương 

Anh linh trạc trạc ,dương dương 

Nói những giọng mường xì lố xì lô 

Khi thời bà gảy đàn ngô 

Khi thời giọng thổ líu lô líu lường 

Hiệu bà lê mại đại vương 

Hiệu đức chúa mường giáng hạ đàn duyên 

Thiên tiên ,địa tiên ,thuỷ tiên 

Hầu hầu ,hạ hạ thầy khuyên giáng đàn 

Lại mời tám tướng sơn trang 

Đỗ trinh đỗ triệu đảm đang anh hùng 

Đỗ hiệu ,đỗ bích ,đỗ trung 

Đỗ cường ,đỗ dũng hợp cùng đỗ trương 

Lại mời tứ vị hồng nương 

Hồ thuỵ ,hồ thành,hồ phái hồ loan 

Khuyên mời thập nhị tiên nàng 

Rẽ mây mà xuống giáng đàn hôm nay 

Tóc tiên xanh tựa áng mây 

Cổ cao ba ngấn ,cánh tay tựa ngà 

Nhẩn nhơ chân bước hài hoa 

Nghe tôi khuyên luyện giáng ca bản đàn 

Cung thỉnh nhị vị linh quan 

Tả hữu giáng đàn đương cảnh đương niên 

Thần thông biến hoá tự nhiên 

Tinh binh lực sĩ thiên thiên vàn vàn 

Hư không trác giáng bản đàn 
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Hộ trì tín chủ bình an thọ trường 

Cấp cấp như luật lệnh. 

 

TẠ ĐÀN 

Đàn tràng giờ đã chu viên 

Kính dâng lễ tạ án tiền chứng minh 

Thượng đàn chư Phật uy linh 

Trung đàn chư thánh hạ nghinh tướng thần 

Chúng con nhãn nhục phàm trần 

Ngưỡng mong Phật thánh xá ân hoan thì 

Đức ngài quảng đại từ bi 

Ra tay  tế  độ phù trì chúng sinh 

Chúng con thỉnh bạch tuyên kinh 

Thay lời tín chủ tấu trình nguyên do 

Hành đàn hoặc có hồ đồ 

Thỉnh bạch lễ tụng hoặc sai hoặc nhầm 

Ngồi lâu mỏi mệt nản tâm 

Chữ viết lệch lạc sai âm lỗi hàng 

Hoặc khi thiết lập đàn tràng 

Thủ túc bất tịnh cúng dâng lễ bày 

Dù là đàn tiếu đàn chay 

Chủ nhân bất kính sư thầy thất nghiêm 

Câu sai ,câu luyện huyên thuyên 

Tướng binh phất ý cảm phiền xá chi 

Cúi xin đức đại từ bi 

Bao nhiều nhầm lỗi tức thì tiêu tan 

Cầu cho tín chủ bình an 

Sư thầy cũng được muôn vàn ơn sâu 

Thể tình theo đạo đã lâu  

Nhờ ơn pháp lực đạo mầu uy linh 

Nào là độ tử cứu sinh 
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Thỉnh nghinh ngương sám kệ kinh khẩn nguyền 

Muôn nhờ Phật thánh vi huyền 

Chứng minh lễ tạ nhất duyên dĩ hoàn 

Đội ơn binh tướng đẳng quan 

Tòng tân cải cựu ngưỡng ban thứ tình 

Âm hồn tảo hoạch siêu sinh 

Dương gian cát khánh độ nhân vẹn toàn 

Hoàn dinh chư vị linh quan 

Hậu nhật tái thỉnh đáo đàn cứu dân 

Khấu đầu tạ Phật thánh thần 

Hộ trì tín chủ hiển vinh đời đời 

Các tướng thiên thu vạn vạn tuế. 
 

Phụ Lục : 

Cách Xưng Hô 

Ông Sơ : (Ðời thứ năm, tính từ đời của chúng ta trở 

lên), thì gọi là Hiển cao cao tổ khảo, 

Bà Sơ : Thì gọi là Hiền cao cao tổ tỷ. Cháu của các vị 

nầy gọi là Chít. Tức là Ngũ đợi, đời thứ năm. 

Ông Cố : (Ðời thứ tư, tính từ đời chúng ta trở lên), thì 

gọi là Hiển cao tổ khảo, 

Bà Cố : thì gọi là Hiển cao tổ tỷ. Cháu của các vị nầy 

gọi là Chắt. Tức là Tứ đợi, đời thứ tư. 

Ông Nội : (Ðời thứ ba, tính từ chúng ta trở lên), thì gọi 

là Hiển tổ khảo. 

Bà nội : thì gọi là Hiển tồ tỷ. Cháu các vị nầy gọi là 

Cháu nội. Cháu nội trai, con vị Trai trưởng thì gọi là 

Ðích tôn. Cháu trai gọi là Tôn nam, cháu gái gọi là 

Tôn nữ. Tức tam đợi, đời thứ ba. 

Cha của chúng ta thì gọi là Hiển khảo. Mẹ thì gọi là 

Hiển tỷ. 

Con Trai đầu gọi là Trưởng nam, 
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Tất cà những vị con trai kế thì đều gọi là Thứ nam hay 

Hiếu nam. 

Con gái lớn thì gọi là Trưởng nữ, 

Tất cả con gái thứ thì gọi là Thứ nữ hay Hiếu nữ. 

Dâu thì gọi là Hôn hay Tức. Rễ thĩ thì gọi là Nghĩa tế. 

Con nuôi thì gọi là Dưỡng tử. 

Ông Ngoại thì gọi là Ngoại tổ khảo, 

Bà Ngoại thì gọi là Ngoại tổ tỷ. 

Cháu Ngoại thì gọi là Ngoại tôn.  

Ông Nội của vợ : thì gọi là Nhạc tổ phụ, 

Bà Nội của vợ : thì gọi là Nhạ tổ mẫu. 

Nam đã có gia đình mà chết thì gọi là Khảo, 

Nữ đã có gia đình mà chết thì gọi là Tỷ. 

Cha chết, con cái xưng là Cô tử, 

Mẹ chết, con cái xưng là Ai tử. 

Cha Mẹ đều chết thì con cái xưng là Cô Ai tử. 

Cha sinh ra mình thì gọi là Thân phụ (hay Từ phụ, 

Sinh phụ) 

Mẹ sinh ra mình thì gọi là Thân mẫu (hay Từ mẫu, 

sinh mẫu). 

Cha ghẻ (tức là người của Mẹ, mà không phải sinh ra 

mình) thì gọi là Kế phụ. Cha nuôi mình thì gọi là 

Dưỡng phụ. 

Mẹ ghẻ (tức là vợ thứ của Cha, mà không sinh ra 

mình) thì gọi là Kế mẫu. Mẹ nuôi mình thì gọi là 

Dưỡng mẫu. 

Con bà nhỏ gọi bà lớn là Ðích mẫu 

Mẹ có chồng khác, khi cha mình quá vãng thì gọi là 

Giá mẫu. 

Mẹ bị cha từ bỏ thì gọi là Xuất mẫu 
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Bà vú thế mẹ chúng ta để nuôi nấng thì gọi là Nhũ 

mẫu. 

Bác thì gọi là Hiển bá khảo. Vợ của bác thỉ gọi là Hiển 

bá tỷ. 

Chú thì gọi là Hiển thúc khảo. Vợ của chú (tức là thím 

dâu) thì gọi là Hiển thúc tỷ. Cháu của các vị nầy, nếu 

là Nam thì gọi là Ðiệt nam, Nữ thì gọi là Ðiệt nữ. 

Nhưng cháu Dâu thì gọi là Ðiệt nam Tức, cháu Rễ thì 

thì gọi Ðiệt nữ Tế. 

Bác của vợ thì gọi là Bá nhạc. Chú của vợ thì gọi là 

Thúc nhạc. Cháu của các vị nầy thì gọi là Ðiệt nam, 

Ðiệt nữ. Dâu cũng gọi là Ðiệt nam tức, Rễ cũng gọi là 

Ðiệt nữ tế. 

Cha của chồng thì gọi là Chương phụ. Dâu trưởng thì 

gọi là Trưởng tức. Dâu thứ thì gọi là Thứ tức hay Quý 

tức. Nhưng tất cả dùng chung một chữ là Hiếu hôn. 

Anh của cha thì gọi là Bác. Chị dâu của cha cũng xưng 

là Bác. 

Em của cha thì gọi là Chú. Em dâu của cha thì gọi là 

Thím. 

Bà thím thì gọi là Thẩm. Các cháu đều xưng là Nội 

điệt. 

Chồng của Cô thì gọi là Trượng (hay Dượng), 

Chồng của Dì thì gọi là Di trượng hay Biểu trượng 

(Dượng), 

Cậu thì gọi là Cựu phụ (hay Cữu phụ), 

Mợ (Vợ của cậu) thì gọi là Cựu mẫu (hay Cữu mẫu). 

Cháu của các vị nầy gọi là Sinh tôn. 

Anh hay Em trai của Mẹ thì gọi là Cậu. Chị hay em 

Gái của Mẹ thì gọi là Dì (tức là Di), 
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Cậu của vợ thì gọi là Cựu nhạc. Cháu Tễ thì gọi là 

Sinh tế. 

Vợ chết rồi thì gọi là Chuyết kinh, 

Vợ lớn thì gọi là Chánh thất, 

Vợ Chánh chết, cưới vợ khác thì gọi là Kế thất, 

Vợ Bé thì gọi là Trắc thất hay Thứ thất.  

Anh ruột thì gọi là Bào huynh. Em trai ruột thì gọi là 

Bào đệ. 

Chị gái ruột thì gọi là Bào tỷ. Em gái ruột thì gọi là 

Bào muội. 

Anh rễ thì gọi là Tỷ trượng. Em rễ thì gọi là Muội 

trượng. 

Anh của vợ thì gọi là Ngoại huynh. Em của vợ thì gọi 

là Ngoại đệ. 

Chị dâu thị gọi là Tợ phụ hay Tẩu phụ. Em dâu thì gọi 

là Dệ phụ. 

Em gái của chồng thì gọi là Tiểu cô. 

Con gái có chồng thì gọi là Giá nữ. 

Con gái chồng chết thì gọi là Sương nữ. 

Cha ghẻ, con xưng là Chấp tử. 

Tớ Trai thì gọi là Nghĩa bộc. 

Tớ Gái thì gọi là Nghĩa nô.  

Cha chết trước, đến ông nội chết thì tôn cháu Trau 

trưởng lên hàng Ðích Tôn Thừa Trọng. 

Cha mẹ chết mà chưa chôn thì gọi là Cố phụ, Cố mẫu. 

Côn rồi thì gọi là Hiển khảo, Hiển tỷ. 

Anh chị em Bác ruột với Cha thì gọi là Ðường bà, 

Ðường thúc, Ðường cô. Cháu của các vị nầy thì gọi là 

Ðường tôn. 
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Anh chị em bạn của Cha thì gọi là Niên bá, niên thúc, 

lịnh cô. Cháu của các vị nầy gọi là Thiểm điệt, lịnh 

điệt. 

Bác, Chú, Cố của cha mình thì gọi là Tổ bá, Tổ thúc, 

Tổ cô. Cháu của các vị nầy gọi là Vân tôn. 
 
 

ĐÓNG THÀNH SÁCH B5 VỪA CHO TIỆN DỤNG 

Thích Nhật Quang cẩn chí ! 

 


